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THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC
Căn cứ Luật Kế toán ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2017 của Chính phủ về Báo cáo tài chính nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính;

Nghị định số 156/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính;

Căn cứ Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn biểu mẫu, quy trình lập, gửi Báo cáo cung cấp thông tin tài chính để lập Báo cáo tài chính nhà nước; các chỉ tiêu cụ thể của Báo cáo tài chính nhà nước; kiểm tra việc lập Báo cáo tài chính nhà nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Các đơn vị lập Báo cáo tài chính nhà nước và các cơ quan, đơn vị, tổ chức cung cấp thông tin để lập Báo cáo tài chính nhà nước, bao gồm:

1. Bộ Tài chính.

2. Kho bạc Nhà nước các cấp - Bộ Tài chính.

3. Vụ Ngân sách nhà nước - Bộ Tài chính.

4. Cơ quan Thuế các cấp - Bộ Tài chính.

5. Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính.

6. Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại - Bộ Tài chính.

7. Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính.

8. Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính - Bộ Tài chính.

9. Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính.

10. Tổng cục Dự trữ Nhà nước - Bộ Tài chính.

11. Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

12. Cơ quan tài chính địa phương: bao gồm Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là “Sở Tài chính”); phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là “Phòng Tài chính - Kế hoạch”).

13. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là “Ủy ban nhân dân cấp xã”).

14. Các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp trung ương, tỉnh, huyện (sau đây gọi là “đơn vị dự toán cấp I”).

Điều 3. Trình Báo cáo tài chính nhà nước
1. Kho bạc Nhà nước lập Báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc, trình Bộ Tài chính để trình Chính phủ, báo cáo Quốc hội.

2. Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh lập Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh, xin ý kiến Sở Tài chính bằng văn bản (thời hạn trả lời trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày xin ý kiến), trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Điều 4. Nguyên tắc lập, yêu cầu đối với thông tin của Báo cáo cung cấp thông tin tài chính, Báo cáo tài chính nhà nước
1. Nguyên tắc lập

a) Báo cáo cung cấp thông tin tài chính phải được lập cùng kỳ kế toán năm với Báo cáo tài chính nhà nước, từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm dương lịch.

b) Khi lập Báo cáo tài chính nhà nước, thực hiện loại trừ các số liệu phát sinh từ các giao dịch nội bộ theo quy định tại Điều 11 của Thông tư này.

2. Yêu cầu thông tin

a) Phải phản ánh trung thực, khách quan, hợp lý thông tin tài chính Nhà nước (đối với Báo cáo tài chính nhà nước); phản ánh trung thực, khách quan, hợp lý thông tin tài chính của đơn vị mình và các đơn vị kế toán trực thuộc, nếu có (đối với Báo cáo cung cấp thông tin tài chính).

b) Phải được trình bày phù hợp với yêu cầu quản lý.

c) Phải đảm bảo tính nhất quán, liên tục và tính so sánh.

Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Mục 1. BÁO CÁO CUNG CẤP THÔNG TIN TÀI CHÍNH

Điều 5. Biểu mẫu, nội dung, quy trình lập Báo cáo cung cấp thông tin tài chính
1. Kho bạc Nhà nước các cấp lập Báo cáo cung cấp thông tin tài chính phục vụ việc tổng hợp, lập Báo cáo tài chính nhà nước. Cụ thể:

a) Kho bạc Nhà nước các cấp: Báo cáo về các thông tin tài chính liên quan đến hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước trong năm báo cáo được lập theo hướng dẫn tại Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2017 hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước; các thông tin bổ sung để tổng hợp, lập Báo cáo tài chính nhà nước.

b) Kho bạc Nhà nước: Báo cáo nợ công được lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 74/2018/TT-BTC ngày 16 tháng 8 năm 2018 hướng dẫn Chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương; thống kê, theo dõi các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh của Chính phủ.

c) Kho bạc Nhà nước cấp huyện: Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện (bao gồm: Báo cáo tổng hợp thông tin tình hình tài chính huyện; Báo cáo tổng hợp thông tin kết quả hoạt động tài chính huyện; Báo cáo tổng hợp thông tin lưu chuyển tiền tệ huyện; Thuyết minh Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện) được lập tương tự như Báo cáo tài chính nhà nước.

2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức quy định từ Khoản 4 đến Khoản 12 Điều 2 của Thông tư này lập Báo cáo cung cấp thông tin tài chính gửi Kho bạc Nhà nước đồng cấp. Cụ thể:

a) Cơ quan Thuế các cấp: Báo cáo được lập theo hướng dẫn tại Chế độ kế toán nghiệp vụ thuế nội địa phản ánh các thông tin về: thu thuế, phí, lệ phí và thu nội địa khác phát sinh trong năm báo cáo; tiền, phải thu, phải trả tại thời điểm kết thúc năm báo cáo liên quan đến nghiệp vụ thu thuế và các khoản thu nội địa khác giao cơ quan Thuế quản lý.

b) Tổng cục Hải quan: Báo cáo về các khoản thu thuế, phí, lệ phí phát sinh trong năm báo cáo; tiền, phải thu, phải trả tại thời điểm kết thúc năm báo cáo liên quan đến nghiệp vụ thu thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 112/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 174/2015/TT- BTC ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

c) Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại - Bộ Tài chính: Báo cáo tài chính của Quỹ tích lũy trả nợ được lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 109/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho Quỹ tích lũy trả nợ.

d) Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính: Báo cáo theo biểu mẫu B01/CCTT quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này phản ánh vốn của nhà nước tại doanh nghiệp do trung ương quản lý tại thời điểm kết thúc năm báo cáo; Báo cáo tài chính của Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp lập theo hướng dẫn tại Chế độ kế toán áp dụng cho Quỹ.

đ) Vụ Tài chính các ngân hàng và các tổ chức tài chính - Bộ Tài chính:

Báo cáo theo biểu mẫu B02/CCTT quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này phản ánh vốn của nhà nước tại ngân hàng và các tổ chức tài chính do trung ương quản lý tại thời điểm kết thúc năm báo cáo.

e) Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính: Báo cáo theo biểu mẫu B03/CCTT quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này, phản ánh thông tin tài chính nhà nước liên quan đến tài sản công theo từng địa bàn (trung ương, tỉnh, huyện) được Cục theo dõi, quản lý trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.

g) Tổng cục Dự trữ Nhà nước - Bộ Tài chính: Báo cáo tài chính tổng hợp của hoạt động dự trữ quốc gia được lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 108/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán dự trữ quốc gia.

h) Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

- Báo cáo tài chính tổng hợp của các Quỹ thuộc quản lý của đơn vị theo hướng dẫn tại Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2018 hướng dẫn Chế độ kế toán Bảo hiểm xã hội và các thông tin bổ sung để tổng hợp, lập Báo cáo tài chính nhà nước.

- Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo bổ sung thông tin tài chính cho hoạt động nội ngành theo hướng dẫn tại Thông tư số 99/2018/TT-BTC ngày 01 tháng 11 năm 2018 về việc hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên.

i) Sở Tài chính: Báo cáo theo biểu mẫu B04/CCTT quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này, phản ánh thông tin tài chính nhà nước liên quan đến vốn của nhà nước tại các doanh nghiệp, ngân hàng và các tổ chức tài chính khác (nếu có) do địa phương quản lý.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã lập Báo cáo tài chính xã theo hướng dẫn tại Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã và gửi Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

4. Các đơn vị dự toán cấp I lập Báo cáo cung cấp thông tin tài chính gửi Kho bạc Nhà nước đồng cấp, bao gồm:
a) Trường hợp đơn vị dự toán cấp I không có đơn vị kế toán trực thuộc: Báo cáo tài chính được lập theo hướng dẫn tại Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 về hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp và Báo cáo bổ sung thông tin tài chính được lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 99/2018/TT-BTC ngày 01 tháng 11 năm 2018 về việc hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên.

b) Trường hợp đơn vị dự toán cấp I có đơn vị kế toán trực thuộc: Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo bổ sung thông tin tài chính được lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 99/2018/TT-BTC ngày 01 tháng 11 năm 2018 về việc hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên.

5. Các đơn vị dự toán cấp I khác (ngoài các đơn vị quy định tại Khoản 4 Điều này) có quy định riêng về lập Báo cáo tài chính hoặc Báo cáo tài chính tổng hợp (hợp nhất): Báo cáo tài chính hoặc Báo cáo tài chính tổng hợp (hợp nhất) được lập theo hướng dẫn tại Chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị.

6. Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước hướng dẫn chi tiết việc cung cấp các thông tin bổ sung để tổng hợp, lập Báo cáo tài chính nhà nước.

Điều 6. Gửi Báo cáo cung cấp thông tin tài chính và thông tin bổ sung để tổng hợp, lập Báo cáo tài chính nhà nước
1. Báo cáo cung cấp thông tin tài chính quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 Điều 5 của Thông tư:

a) Hình thức gửi báo cáo:

Báo cáo được lập dưới dạng bản mềm (file điện tử), được phê duyệt, ký số theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Kho bạc Nhà nước và gửi qua Cổng thông tin điện tử Kho bạc Nhà nước theo định dạng file điện tử do Kho bạc Nhà nước thông báo.

Việc gửi Báo cáo cung cấp thông tin tài chính được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về giao dịch điện tử, giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Hình thức gửi báo cáo giấy (kèm file điện tử) chỉ được áp dụng trong trường hợp đơn vị không đáp ứng đủ các điều kiện đăng ký giao dịch điện tử với Kho bạc Nhà nước theo quy định.

b) Thời hạn gửi báo cáo:

- Đối với Báo cáo cung cấp thông tin tài chính gửi Kho bạc Nhà nước cấp huyện để lập Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện: Trước ngày 30 tháng 4 của năm tài chính tiếp theo.

- Đối với Báo cáo cung cấp thông tin tài chính gửi Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh để lập Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh: Trước ngày 30 tháng 6 của năm tài chính tiếp theo.

- Đối với Báo cáo cung cấp thông tin tài chính gửi Kho bạc Nhà nước để lập Báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc: Trước ngày 01 tháng 10 của năm tài chính tiếp theo.

2. Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước hướng dẫn việc gửi Báo cáo cung cấp thông tin tài chính do Kho bạc Nhà nước các cấp lập.

Điều 7. Kiểm tra Báo cáo cung cấp thông tin tài chính
1. Kho bạc Nhà nước các cấp kiểm tra tính cân đối, hợp lý, hợp lệ của Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các cơ quan, đơn vị, tổ chức được lập theo hướng dẫn tại Điều 5 của Thông tư này.

a) Trường hợp báo cáo đảm bảo tính cân đối, hợp lý, hợp lệ: Kho bạc Nhà nước các cấp thực hiện tiếp nhận báo cáo.

b) Trường hợp báo cáo không đảm bảo tính cân đối, hợp lý, hợp lệ: Kho bạc Nhà nước các cấp thông báo cho đơn vị trên Cổng thông tin điện tử Kho bạc Nhà nước, trong đó nêu rõ lý do từ chối tiếp nhận báo cáo. Đơn vị có trách nhiệm hoàn thiện và gửi lại báo cáo theo quy định tại Khoản 4 Điều này.

2. Kho bạc Nhà nước các cấp kiểm tra sự phù hợp giữa các chỉ tiêu phát sinh từ các giao dịch nội bộ quy định tại Điểm a, b, c, d Khoản 2; Điểm a, b Khoản 3 và Điểm a, b Khoản 4 Điều 11 của Thông tư này.

3. Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh có trách nhiệm kiểm tra Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện. Nội dung kiểm tra thực hiện tương tự như quy định tại Khoản 1 Điều 12 của Thông tư này.

4. Khi có thông báo của Kho bạc Nhà nước các cấp yêu cầu hoàn thiện Báo cáo cung cấp thông tin tài chính để đảm bảo tính cân đối, tính hợp lý và hợp lệ, các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan có trách nhiệm phối hợp, giải trình, điều chỉnh và gửi lại báo cáo trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo.

5. Trường hợp các cơ quan, đơn vị, tổ chức không chấp hành đầy đủ, kịp thời chế độ cung cấp thông tin cho Kho bạc Nhà nước các cấp quy định tại Điều
5, Điều 6 và Khoản 4 Điều 7 của Thông tư này, Kho bạc Nhà nước các cấp thực hiện tổng hợp, báo cáo các cấp có thẩm quyền để công khai danh sách và tạm dừng chi ngân sách của các cơ quan, đơn vị này theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 của Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2017 về Báo cáo tài chính nhà nước.

Mục 2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC

Điều 8. Biểu mẫu, nội dung các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính nhà nước
1. Kho bạc Nhà nước, Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh lập Báo cáo tài chính nhà nước theo biểu mẫu quy định tại Nghị định 25/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ về Báo cáo tài chính nhà nước.

2. Nội dung các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính nhà nước được quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 9. Căn cứ lập Báo cáo tài chính nhà nước
1. Căn cứ lập Báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc

a) Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các cơ quan, đơn vị, tổ chức quy định tại Khoản 2, Khoản 4 đến Khoản 11 Điều 2 của Thông tư này.

b) Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp trung ương.

c) Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh.

d) Báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc năm trước.

2. Căn cứ lập Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh

a) Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các cơ quan, đơn vị, tổ chức quy định tại Khoản 2, Khoản 4, Khoản 9, Khoản 12 Điều 2 của Thông tư này.

b) Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp tỉnh.

c) Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện thuộc tỉnh. d) Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh năm trước.

Điều 10. Trình tự lập Báo cáo tài chính nhà nước
Sau khi tiếp nhận, kiểm tra, phân loại thông tin trên các Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các cơ quan, đơn vị, tổ chức; phối hợp hoàn thiện các báo cáo này, Kho bạc Nhà nước các cấp lập Báo cáo tài chính nhà nước theo hướng dẫn tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này, với trình tự như sau:

1. Báo cáo tình hình tài chính nhà nước, Báo cáo kết quả hoạt động tài chính nhà nước

a) Bước 1: Tổng hợp số liệu

Tổng hợp số liệu các chỉ tiêu liên quan được trình bày trên các báo cáo được sử dụng làm căn cứ lập Báo cáo tài chính nhà nước quy định tại Điều 9 của Thông tư này.

b) Bước 2: Loại trừ các giao dịch nội bộ

Loại trừ các giao dịch nội bộ theo hướng dẫn tại Điều 11 của Thông tư này.

c) Bước 3: Tổng hợp và trình bày báo cáo.

2. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

a) Bước 1: Xác định lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động chủ yếu. b) Bước 2: Xác định lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư.

c) Bước 3: Xác định lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính. d) Bước 4: Xác định lưu chuyển tiền thuần trong kỳ.

đ) Bước 5: Xác định tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ. e) Bước 6: Xác định ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá.

g) Bước 7: Xác định tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ: tổng hợp từ các chỉ tiêu nêu tại Bước 4, 5, 6.

Điều 11. Giao dịch nội bộ
1. Giao dịch nội bộ là giao dịch giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong cùng phạm vi lập Báo cáo tài chính nhà nước và được loại trừ khi lập Báo cáo tài chính nhà nước theo hướng dẫn tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 của Điều này.

2. Các giao dịch nội bộ phải loại trừ khi lập Báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc bao gồm:

a) Bổ sung cân đối ngân sách; bổ sung có mục tiêu, thu hồi, hoàn trả kinh phí giữa ngân sách cấp Trung ương và ngân sách cấp tỉnh.

b) Vay từ các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách qua hình thức phát hành trái phiếu Chính phủ.

c) Cho ngân sách địa phương vay lại từ nguồn vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.

d) Chi, tạm ứng kinh phí hoạt động; chi, tạm ứng, ứng trước kinh phí chương trình dự án, kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản,... từ nguồn ngân sách nhà nước cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc ngân sách cấp trung ương.

đ) Giao dịch nội bộ giữa các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do trung ương quản lý với các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc ngân sách các cấp; giao dịch nội bộ giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc các cấp ngân sách với nhau (ngoài các giao dịch nội bộ đã được loại trừ khi lập các Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh, nêu tại điểm c Khoản 3 của Điều này).

3. Các giao dịch nội bộ phải loại trừ khi lập Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh bao gồm:

a) Bổ sung cân đối ngân sách; bổ sung có mục tiêu, thu hồi, hoàn trả kinh phí giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện.

b) Chi, tạm ứng kinh phí hoạt động; chi, tạm ứng, ứng trước kinh phí chương trình dự án, kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản... cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc ngân sách cấp tỉnh.

c) Giao dịch nội bộ giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc cùng phạm vi lập Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh (giao dịch giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong cùng phạm vi tỉnh, ngoài giao dịch đã được loại trừ khi lập Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện thuộc tỉnh, nêu tại điểm c Khoản 4 của Điều này).

4. Các giao dịch nội bộ phải loại trừ khi lập Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện bao gồm:

a) Bổ sung cân đối ngân sách; bổ sung có mục tiêu, thu hồi, hoàn trả kinh phí giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã.

b) Chi, tạm ứng kinh phí hoạt động; chi, tạm ứng, ứng trước kinh phí chương trình dự án, kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngân sách cấp huyện.

c) Giao dịch nội bộ giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc cùng phạm vi lập Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện.

5. Trước khi gửi Báo cáo cung cấp thông tin tài chính cho Kho bạc Nhà nước các cấp theo quy định tại Điều 5 của Thông tư này, các cơ quan, đơn vị, tổ chức có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu các giao dịch nội bộ liên quan đến thông tin tài chính nhà nước của đơn vị mình hoặc giao đơn vị mình theo dõi, quản lý.

Điều 12. Kiểm tra Báo cáo tài chính nhà nước
1. Nội dung kiểm tra Báo cáo tài chính nhà nước

a) Kiểm tra danh mục Báo cáo tài chính nhà nước theo quy định tại Điều 30 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015.

b) Kiểm tra tính pháp lý của Báo cáo tài chính nhà nước: đảm bảo báo cáo được phê duyệt đầy đủ, đúng thẩm quyền.

c) Kiểm tra việc tổng hợp các báo cáo: đảm bảo tổng hợp đầy đủ số liệu các đơn vị cung cấp thông tin, đảm bảo loại trừ theo quy định tại Thông tư này.

2. Cơ quan kiểm tra Báo cáo tài chính nhà nước

a) Bộ Tài chính kiểm tra Báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc. b) Kho bạc Nhà nước kiểm tra Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh. 
Điều 13. Điều chỉnh số liệu Báo cáo tài chính nhà nước
Trường hợp phát hiện sai sót trên Báo cáo tài chính nhà nước, việc điều chỉnh số liệu được thực hiện như sau:

1. Đối với Báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc: Trường hợp chưa được báo cáo Quốc hội, Kho bạc Nhà nước thực hiện điều chỉnh số liệu trên Báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc năm đó; trường hợp đã được báo cáo Quốc hội, Kho bạc Nhà nước thực hiện điều chỉnh số liệu trên Báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc của năm đã phát hiện sai sót và thuyết minh về việc điều chỉnh này.

2. Đối với Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh: Trường hợp chưa được báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh thực hiện điều chỉnh số liệu trên Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh năm đó; trường hợp đã được báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh thực hiện điều chỉnh số liệu trên Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh của năm đã phát hiện sai sót và thuyết minh về việc điều chỉnh này.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 14. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2019.

Báo cáo tài chính nhà nước đầu tiên được lập theo số liệu tài chính năm 2018.

Điều 15. Tổ chức thực hiện
1. Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, Vụ Ngân sách Nhà nước - Bộ Tài chính cung cấp danh sách đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp trung ương; Sở Tài chính cung cấp danh sách đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp tỉnh; Phòng Tài chính - Kế hoạch cung cấp danh sách đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp huyện cho Kho bạc Nhà nước đồng cấp để tổng hợp danh sách đơn vị dự toán cấp I.

Trường hợp trong năm có biến động tăng, giảm đơn vị dự toán cấp I, các đơn vị nói trên phải kịp thời cung cấp danh sách cho Kho bạc Nhà nước đồng cấp.

2. Các đơn vị lập Báo cáo tài chính nhà nước và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có nhiệm vụ cung cấp thông tin để lập Báo cáo tài chính nhà nước có trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện và kiểm tra việc thi hành Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./.
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NOI DUNG, PHUONG PHAP LAP CAC CHI TIEU TREN
BAO CAO TAI CHINH NHA NUOC

(Kém theo Théng tw s6 133/2018/TT-BTC ngay 28/12/2018 cua
Bé truong Bé Tai chinh)

A.BAO CAO TAI CHINH NHA NUOC TOAN QUOC
1. B40o c4o tinh hinh tai chinh nha nwéc toan quéc

1. Tai san

1.1. Tai s@n ngéan han

Tai san ngan han phan anh tong gia tri tai thoi diém két thuc nam bao cio
cua tién, cac khoan tuong duong tién va c4c tai san ngan han khac ctia Nha nudc
trén toan quoc cé thoi han s dung, luan chuyén hoac thu héi tir 12 thang tro
Xuéng.

1.1.1. Tién va cac khodn twong dirong tién

Chi tiéu nay phan anh toan bo gia tri tién va cac khoan twong duong tién
ctiia Nha nudc trén toan qudc tai thoi diém két thic nim bao cio.

S6 liéu chi tiéu nay duogc téng hop tir cac chi tiéu: chi tidu “Tién va céc
khoan tuong duong tién” trén Bao cdo tai chinh nha nuéc tinh; Bao cdo cung
cap thdng tin tai chinh cua Kho bac Nha nuéc (KBNN): chi tiéu “Tién” trén Bao
c&o cung cap thong tin tai chinh caa Tong cuc Thué (TCT), Tong cuc Hai quan
(TCHQ), Tong cuc Dy trir Nha nudc (TCDT), Bao hiém x& hoi Viét Nam
(BHXH), Cuc Tai chinh doanh nghiép (Cuc TCDN), Cuc Quan ly ng va Tai
chinh ddi ngoai (Cuc QLN&TCDN), cac don vi dy toan cap | thuoc ngan sach
cap trung uong.

1.1.2. Pdu tw tai chinh ngan han

Pay 1a chi tiéu phan anh tong gia goc cac khoan dau tu tai chinh cua Nha
nudc trén toan qudc ¢ thai han thu hdi tir 12 thang tré xudng tai thoi diém két
thic ndm bao cao nhu: tién gui c6 ky han, dau tu trai phiéu, dau tu vao cac loai
chang khoan ng khéc... Chi tiéu nay khong bao gém céc khoan dau tu tai chinh
ngan han phat sinh tir cac giao dich noi bo.

S6 liéu cua chi tidu nay duoc xac dinh bang cach:
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- Cong gié tri cua chi tiéu “Pau tu tai chinh ngin han” trén Bao cdo tai
chinh nha nuéc tinh va Bao cdo cung cip thdng tin tai chinh cua cac don vi:
BHXH, Cuc TCDN; cac don vi du todn cip | thudc ngan sach cap trung uong.

- Sau d6, loai trir gia tri cac khoan dau tu trai phiéu Chinh pha thudc chi
tiéu “Pau tu tai chinh ngin han” trén Béo cdo cung cap thong tin tai chinh cua
BHXH, Cuc TCDN; khoan dau tu tai chinh ngan han vao cac don vi du todn cap
| khéc trén Bao cdo cung cap thdng tin tai chinh cua don vi dy toan cap | thudc
ngan sach cap trung uwong va B&o cao cung cap thdng tin tai chinh cia KBNN
cap tinh.

1.1.3. Céc khoan phai thu

Pay la chi tiéu phan anh toan b gié tri cia cac khoan phai thu tai thoi
diém két thiic nim bao céo, bao gdm: phai thu cac khoan I4i cho vay; phai thu c6
tuc, loi nhuan dugc chia tir von gop va cac khoan dau tu caa nha nuéc; phai thu
thué, phi, 18 phi; phai thu khach hang; tra trudc cho nguoi ban va cac khoan phai
thu khéc. Chi tiéu nay khong bao gom cac khoan phai thu phat sinh tir cac giao
dich noi bo.

S6 liéu cua chi tiéu nay duoc xac dinh bang cach cong chi tiéu “Cac
khoan phai thu” trén Bao céo tai chinh nha nudc tinh; Béo cdo cung cap théng
tin tai chinh cua cac don vi: TCHQ; TCDT;, BHXH; Cuc TCDN; Cuc
QLN&TCBN; cac don vi du todn cap | thudc ngan séch cap trung wong va sb
licu cac khoan phai thu vé thué va cac khoan thu noi dia khac cia ngan sach cap
Trung wong (duoc X&c dinh trén co s¢ “Cac khoan phai thu” trén Bao cao cung
cap théng tin tai chinh cta co quan Thué va bo ty Ié diéu tiét theo quy dinh).

Sau d0, loai trir s6 liéu phai thu noi bo trén Bao cao cung cap thdng tin tai
chinh cua: TCDT; BHXH, Cuc QLN&TCBN, Cuc TCDN, KBNN cép tinh; cac
don vi du toan cap | thuoc ngan séch cap trung uong.

1.1.4. Hang ton kho

Pay 1a chi tiéu phan &nh toan bo gia gbc cua cac loai hang ton kho cua
Nha nudc trén pham vi toan qudc tai thoi diém két thic ky bao céo.

S6 liéu cua chi tiéu nay dugc xac dinh bang cach cong cac chi tiéu:

- “Hang ton kho” trén Béo céo tai chinh nha nuéc tinh va Bo céo cung
cap théng tin tai chinh cua cac don vi du toan cap | thudc ngan sach cip trung
wong.
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- “Hang du trir qudc gia ton kho” trén Béao céo cung cap thdng tin tai
chinh cia TCDT.

1.1.5. Cho vay ngan han

Pay 1a chi tiéu phan &nh tong gia tri caa cac khoan cho vay cia Nha nudc
trén pham vi toan qudc co6 thoi han thu hoi tir 12 thang tré xudng tai thoi diém
két thuc nam bao céo. Chi tiéu nay khdng bao gom cac khoan cho vay phét sinh
tur cac giao dich ndi bo.

S lieu cua chi tiéu nay duogc xac dinh bang cach:

- Cong gia tri cua cac chi tiéu: “Cho vay ngin han” trén Bao céo cung cap
thong tin tai chinh cua KBNN; “Ung tra thay cho d6i tuong duoc bao lanh”;
“Ung von khac” trén Bao cdo cung cap thong tin tai chinh cua Cuc
QLN&TCHN.

- Sau d6, loai trir s6 liéu “Cho ngan sach dia phuwong vay lai” thudc chi
tiéu “Cho vay ngan han” trén Béo cdo cung cap thdng tin tai chinh cua KBNN.

1.1.6. Tai san ngan han khac

Chi tiéu nay phan anh tong gia tri cua cac tai san ngan han khéac cia Nha
nuéc trén pham vi toan quéc (khong duoc phan loai 1a mot trong céc tai san
ngan han ké trén), c6 thoi han thu hdi hoac st dung tir 12 thang tré xudng tai
thoi diém két thuc nam bao céo.

S6 liéu cua chi tiéu nay duoc tong hop tir cac chi tiéu: “Tai san ngan han
khac” trén Bao cdo tai chinh nha nudc tinh; “Tai san khac” (ngan han) trén Béo
cdo cung cap thong tin tai chinh cua cac don vi du toan cap | thudc ngan sach
cap trung wong va Bao céo cung cap thong tin tai chinh cua TCDT.,

1.2. Tai san dai hgn

Tai san dai han phan anh gié tri hoac gia tri con lai cua cac loai tai san cua
Nha nudéc trén pham vi toan quéc ¢6 thoi han thu hdi, sir dung trén 12 thang tai
thoi diém két thuc nam bao céo.

1.2.1. Pau tw tai chinh dai han

Pay 1a chi tiéu tong hop phan anh tong gia tri cac khoan dau tu dai han
ctia Nha nuéc trén pham vi toan qudc cé thoi han thu hdi trén 12 thang tai thoi
diém két thic nam béo céo. Trong do:
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- Vén nha nuéc tai cc doanh nghiép: Chi tiéu nay phan anh gié tri cac
khoan dau tu, gop von, von ciia Nha nudc tai cac doanh nghiép, ngan hang va
cac to chuc tai chinh tai thoi diém két thuc nam bao céo.

S6 lidu cua chi tiéu nay duoc tong hop tir cac chi tiéu: “Vén nha nudc tai
cac doanh nghiép” trén Béo c4o tai chinh nha nudc tinh; “Vén nha nudc tai cac
doanh nghiép do trung wong quan ly” trén Bao c4o cung cap thong tin tai chinh
ctia Cuc TCDN; “Vén nha nudc tai ngan hang va céc to chic tai chinh do trung
wong quan 1y” trén Bao cdo cung cap thdng tin tai chinh cua Vu Tai chinh cac
ngan hang va cac td chic tai chinh (Vu TCNH).

- Vén gop: Chi tiéu nay phan &nh gié tri cac khoan gop vén vao cac don vi
khé&c bang tién hoac bang hién vat.

S6 liéu cua chi tiéu nay duoc tong hop tir cac chi tiéu: “Vén gop” trén Bao
c4o tai chinh nha nudc tinh va Béo cdo cung cap thdng tin tai chinh tai chinh cua
cac don vi du toan cap | thuoc ngan séch cap trung uong.

- Pau tu tai chinh dai han khéc: Chi tiéu nay phan &nh gia tri cua céc
khoan dau tu khac (ngoai 2 loai néu trén) c6 thai han thu hoi trén 12 thang ké tur
thoi diém két thuc ndm bao cao nhu: tién giri ¢6 ky han, tréi phiéu...

S6 liéu cua chi tiéu nay duoc xac dinh bang cach:

+ Cong gié tri cac chi tiéu: “Pau tu tai chinh dai han khac” trén Bao céo
tai chinh nha nudc tinh; “PAu tu tai chinh dai han” trén Béo céo cung cap thdng
tin tai chinh cua cac don vi du toan cap | thuéc ngan sach cap trung wong;
BHXH; Cuc TCDN.

+ Loai trir cAc khoan dau tu tai chinh dai han khac phéat sinh tir cac giao
dich noi bo: “Pau tu trai phiéu Chinh pha” thudc chi tiéu “Dau tu tai chinh dai
han” trén Bao céo cung cap thdng tin tai chinh cia BHXH; Cuc TCDN; “Pau tu
tai chinh dai han ra ngoai don vi du toan cap | (khac tinh, khac Bo, nganh) trong
khu vire nha nude” trén Bao céo cung cap thong tin tai chinh cua cac don vi dy
toan cap | thuoc ngan sach cap trung wong; Bao cao cung cap thong tin tai chinh
cua KBNN cép tinh.

1.2.2. Cho vay dai han

Pay 1a chi tiéu phan anh gia gbc cua cac khoan cho vay c6 thoi han thu
hoi trén 12 thang tai thoi diém két thic nam bao cao. Chi tiéu nay khéng bao
gom céc khoan cho vay phat sinh tir cac giao dich noi bo.

S6 liéu cua chi tiéu nay duoc xac dinh bang cach:
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- Cong gid tri cua cac chi tiéu: “Cho vay dai han” trén B&o co cung cap
thong tin tai chinh cia KBNN; chi tiéu “Cac khoan uy thac, cho vay va tng
vén” trén Bao céo cung cap thong tin tai chinh cia Cuc QLN&TCPHN.

- Loai trir gia tri caa cac khoan: “Cho NSNN vay” thugc chi tiéu “Cho vay
va (g vén” trén Bao céo cung cap thdng tin tai chinh cua Cuc QLN&TCPN;
khoan “Cho ngan sach dja phuong vay lai” trén Bao cdo cung cap thdng tin tai
chinh cia KBNN.

1.2.3. Xay dung co ban dg dang

Chi tiéu nay phan anh tong gia tri cac chi phi lién quan dén viéc mua sam
tai san ¢ dinh (TSCP), xay dung co ban va nang cap TSCP do dang cudi ky
chua hoan thanh hoac da hoan thanh nhung chua ban giao dua vao st dung tai
cac don vi trong khu vuc nha nuéc trén pham vi toan quéc.

S6 ligu cua chi tiéu nay dugc tong hop tir chi tiéu “Xay dung co ban do
dang” trén Bao cdo tai chinh nha nudc tinh va Bao cdo cung cap théng tin tai
chinh caa cac don vi dy toan cap | thugc ngan sach cap trung vong.

1.2.4. Tai san co dinh hiwu hinh

Pay 1a chi tiéu tong hop phan anh toan bo gia tri con lai (nguyén gia trir di
hao mon lity ké va khau hao lily ké) cua céc loai tai san ¢é dinh hiru hinh cua
Nha nudc trén pham vi toan qudc tai thoi diém két thic ky bao céo, chi tiét theo:
Tai san két cdu ha tang; Bat dong san, nha cta, thiét bj.

- Tai san két cau ha tang: S6 liéu cua chi tiéu nay duoc tong hop tir chi
tiéu twong tng trén Bao cdo tai chinh nha nudc tinh va téng gié tri con lai tai
thoi diém cudi nam bao céo cua “Tai san két cau ha tang” do trung wong quan ly
trén Bao cao cung cap thong tin tai chinh caa Cuc Quan ly cdng san.

- Bat dong san, nha ctra, thiét bi: S6 liéu cua chi tidu nay dugc tong hop tir
chi tiéu twong ung trén Bao céo tai chinh nha nuwdc tinh va gia tri con lai cua chi
tiéu “Tai san ¢6 dinh hitu hinh” trén Bao cido cung cap thong tin tai chinh cua
cac don vi du toan cap | thudc cap trung vong.

1.2.5. Tai san co dinh vo hinh

Pay 1a chi tiéu tong hop phan &nh toan bo gia tri con lai (nguyén gia trir di
hao mon lity ké va khau hao lity k&) caa cac loai tai san ¢ dinh vo hinh trén
pham vi toan quéc giao cac don vi quan Iy va st dung tai thoi diém két thic ky
béo cao.
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S6 liéu cua chi tiéu nay dugc tong hop tir chi tiéu twong tng trén Bao cao
tai chinh nha nudc tinh va Bao c4o cung cap théng tin tai chinh cua cac don vi
du toan cap | thudc cip trung wong.

1.2.6. Tai san dai han khac

Chi tiéu nay phan &nh tong gié tri tai thoi diém két thuc nam bao céo cua
cac tai san dai han khac cua Nha nudc (khéng dugc phan loai la mot trong cac
tai san dai han ké trén) cé thoi han thu hoi hodc sir dung trén 12 thang.

S6 liéu cua chi tiéu nay duoc xac dinh bang cach cong cac chi tiéu: “Tai
san dai han khac” trén Béao cdo tai chinh nha nudc tinh; “Tai san khac” (dai
han), “Tai san thuan cta cac don vi thuc hién ché do ké toan khac” trén Bao céo
cung cap thong tin tai chinh cta cac don vi du toan cap | thuoc ngan séch cap
trung wong Va cong sb liéu tai san thuan caa cac don vi du toan cap | khéc thuoc
ngan sach cap trung uong c6 quy dinh riéng vé 1ap Béo céo tai chinh hoic Bao
cdo tai chinh hop nhat/tong hop (dugc xac dinh 1a s6 chénh léch gitta “Tong tai
san” va “Tong ng phai tra” trén Bao cdo cung cap thong tin tai chinh cua cac
don vi nay).

2. Ng¢ phdi trd
2.1. Ng' phai trd ngdn hgn

Phan anh tong gia tri tai thoi diém két thuc nam bao co ctia cac khoan no
cua Chinh phu, chinh quyén dia phuong va cac khoan phai tra khac cua cac co
quan, don vi, to chuc thuoc khu vue nha nudc c6 thoi han thanh toan tir 12 thang
tré xudng.

2.1.1. No ngan han

Pay 1a chi tidu tong hop phan anh tong gia tri tai thoi diém két thuc nim
bao cdo cua cac khoan di vay, cac khoan ng caa Chinh phu, chinh quyén dia
phuong c6 thoi han thanh toan tir 12 thang trg xudng. Chi tiéu nay khong bao
gom cac khoan di vay, khoan no ngan han phat sinh tir céc giao dich noi bo.

S6 liéu cua chi tiéu nay duoc xac dinh nhu sau:

- Cong gia tri cac chi tidu: “Nog ngan han” trén Bao céo tai chinh nha nudc
tinh; “Phai tra no vay ngan han” trén Bao céo cung cap théng tin tai chinh cua
cac don vi du toan cap | thudc ngan séch cap trung wong; “No ngin han cua
Chinh phu” (khéng bao gém khoan vay tir ngan quy nha nuéc) trén Bao céo
cung cap théng tin tai chinh cua KBNN.

- Sau d0, loai tru:
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+ Khoan “Ngan sach dia phuong vay lai khoan vay caa Chinh phu” (ngan
han) va khoan “Vay tir ngan quy nha nuéc” thuoc chi tiéu “No chinh quyén dia
phuong” trén Bao c4o cung cap thdng tin tai chinh cua KBNN.

+ Cac khoan vay ngan han tir cac Quy tai chinh ngoai ngan sach (Bao
hiém xa hoi, Quy hd tro sap xép va phat trién doanh nghiép, Quy¥ tich lity tra no)
trén Bao cao cung cap théng tin tai chinh caa KBNN.

2.1.2. Cac khodn phdi tra ngdn han khéc

Pay 1a chi tiéu tong hop phan anh toan bo gia tri tai thoi diém két thic
nam bao cdo cia cua cac khoan phai tra khac (khéng gom cac khoan ng ngan
han ndi trén) c6 thoi han thanh toan tir 12 thang tré xudng. Chi tiéu nay khong
bao gom cac khoan no phai tra khac phat sinh tir cac giao dich noi bo.

S6 lidu cua chi tiéu nay duoc xac dinh bang cach cong gia tri cac chi tiéu:
“Cac khoan phai tra ngan han khac” trén Bao cdo tai chinh nha nudc tinh; “No
phai tra” trén Bao cao cung cép thdng tin tai chinh cia TCHQ; TCDT; BHXH;
Cuc TCDN; “Phai tra vé 1i vay nudc ngoai”, “Phai tra vé phi, chi phi di vay
nudc ngodi” trén Béo cao cung cap thdng tin tai chinh cia KBNN; “Phai tra nha
cung cap”, “Cac khoan nhan trudc ciia khach hang”, “Tam thu”, “Céac quy dac
thu”, “No phai tra ngan han khac” trén Bao cdo cung cap thong tin tai chinh cac
don vi du toan cap | thudc ngan sach cap trung wong va cong sé liéu cac khoan
phai tra ngin han khac lién quan dén céc khoan thué va thu noi dia giao co quan
thué quan 1y (dugc xac dinh trén co sé sb lidu “No phai tra” trén Béo cdo cung
cap thong tin tai chinh ctia co quan Thué va bo ty I diéu tiét).

Sau d6, loai trir cac khoan phai tra ngan han phét sinh tir cac giao dich noi
bo trén B&o céo cung cap thong tin tai chinh cua: TCDT, BHXH, cac don vi du
toan cap | thuoc ngan sach cap trung uong; KBNN cap tinh.

2.2. Nor phdi tra dai hgn

Phan anh tong gia tri tai thoi diém két thuc nam bao co ctia cac khoan no
cua Chinh phu, chinh quyén dia phuong va cac khoan phai tra cua cac co quan,
don vi, t6 chtc thudc khu vye nha nude ¢6 thoi han thanh toan trén 12 thang.

2.2.1. Nor dai han

Pay 1a chi tiéu tong hop phan anh tong gia tri tai thoi diém két thuc nim
bao cdo cua cac khoan di vay, con no cac chinh phi, ngan hang, té chuc, cong ty
tai chinh va cac dbi tugng khac cd thai han thanh toan trén 12 thang. Chi tiéu
nay khong bao gom cac khoan di vay dai han phét sinh tir cac giao dich noi bo.
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S6 liéu cua chi tiéu nay duoc X4c dinh nhu sau:

- Cong gia tri cua cac chi tiéu: “No dai han” trén Bao cao tai chinh nha
nuéc tinh; “Phai tra no vay” (dai han) trén Bao cdo cung cap thdng tin tai chinh
ctia cac don vi dy toan cap | thuoc ngan sach cap trung wong, “No dai han cua
Chinh phu” trén Bo céo cung cap thong tin tai chinh cia KBNN.

- Sau d0, loai trir cac khoan “Ngéan sach dia phuong vay lai khoan vay cua
Chinh phu” (dai han) thudc chi tiéu “No chinh quyén dia phuong” va cac khoan
vay dai han tir céc Quy tai chinh ngoai ngan sach (Bao hiém x& hoi, Quy hd tro
sap xép va phat trién doanh nghiép, Quy tich lily tra no) trén B&o céo cung cap
thong tin tai chinh cuia KBNN.

2.2.2. Cac khodn phadi tra dai han khac

Chi tiéu nay phan anh gia tri tai thoi diém két thuc ndm bao céo ctia Cac
khoan phai tra dai han khac c6 thoi han thanh toan trén 12 thang. Chi tiéu nay
khdng bao gom céac khoan no phai tra dai han khac phét sinh tir cac giao dich noi
bo.

S6 liéu cua chi tiéu nay duoc xac dinh bang cach:

- Cong gia tri cac chi tiéu: “Cac khoan phai tra dai han khac” trén Béao céo
tai chinh nha nudc tinh; “Cac khoan nhan trudce chua ghi thu” va “Ng phai tra
khac” (dai han) trén B&o c&o cung cap thong tin tai chinh cac don vi du toan cap
| thudc ngan sach cap trung wong.

- Sau d0, loai trir s liéu vé phai tra noi bo (néu co) trén Bao cao cung cap
thong tin tai chinh ctua don vi dy todn cap | thudc ngan sach cap trung wong va
Béo c4o cung cap thong tin tai chinh cia KBNN cap tinh.

3. Nguén vén

Phan &nh toan bo gia tri cac ngudn von tai thoi diém két thuc nim bao cdo
bao gém: nguon vén hinh thanh tai san, thang du/tham hut Iy ké va cac nguon
vén khac.

a) Nguén vén hinh thanh tai san

Chi tiéu nay phan anh tong gia tri nguén vén kinh doanh, nguén vén hinh
thanh tai san cua Nha nudc trén pham vi toan qudc (ngoai ngudn von hinh thanh
tai san cua don vi du toan cap | thudc ngan séch cap trung wong, tinh, huyén) tai
thoi diém két thue nam bao céo.
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S6 liéu cua chi tiéu nay dugc tong hop tir chi tiéu twong tng trén Bao cdo
tai chinh nha nudc tinh; chi tiéu “Ngudn vén kinh doanh” trén Bio céo cung cap
thong tin tai chinh cua cac don vi du toan cp | thudc ngan séch cép trung wong;
s6 liéu ngudn vén hinh thanh tai san ciia Nha nudc & trung uong (duoc xac dinh
trén co s& gia tri con lai cua tai san két cau ha ting ciia Nha nuéc ¢ trung wong
trén Bao c4o cung cap thong tin tai chinh caa Cuc Quan ly céng san, sb liéu
“Vén cua Nha nudc tai doanh nghiép do Trung wong quan 1y”, “Vén cia nha
nudc tai ngan hang va cac t6 chic tai chinh do trung wong quan 1y trén Bao céo
cung cap théng tin tai chinh cua Cuc TCDN, Vu TCNH; céc thong tin tai chinh
c6 lién quan khac cua Nha nuéc trén Bao céo cung cap thdng tin tai chinh cua
KBNN).

b) Thing dul tham hut lisy ké

Chi tiéu nay phan anh két qua hoat dong cua Nha nudc liy ké dén thoi
diém két thuc nam bao cao.

S6 lidu cua chi tiéu nay dugc tong hop tir chi tidu twong tng trén Bao cao
tai chinh nha nudc tinh va chi tiéu “Thing du/tham hut liy ké” trén Béo céo
cung cap thong tin tai chinh cta cac don vi du toan cap | thuoc ngan séch cap
trung wong; “Thing du/tham hut iy ké tir hoat dong cac quy bao hiém” trén
Béo céo cung cap thong tin tai chinh cia BHXH. (Truong hop tham hut, s6 liéu
chi tiéu nay duoc ghi bang sé am dudi hinh thire ghi trong ngodc don).

¢) Nguén vén khac

Chi tiéu nay phan &nh gia tri cac ngudn von khéc tai thoi diém két thic
nam bao cdo.

S6 liéu cua chi tiéu nay dugc tong hop tir c4c chi tiéu:

- “Nguén von khac” trén Bdo cdo tai chinh nha nudéc tinh;

- “Cac quy”, “Tai san thuan khac”, “Tai san thuan cua don vi thuc hién
ché do ké toan khac” trén Bao céo cung cap thong tin tai chinh cua cac don vi du
toan cap | thuoc ngan sach cip trung wong; sb lidu tai san thuan cua don vi du
toan cap | khéac thudc ngan sach cap trung wong cé quy dinh riéng vé lap BCTC
hoac Béo céo tai chinh hop nhat/tong hop (sé chénh léch giira “Tong tai san” va
“Nog phai tra” trén Bao cdo cung cap thong tin tai chinh ciia cac don vi nay).

- “Quy bao hiém”; “Quy du phong rui ro trong dau tu tai chinh”; “Tai san
thuan khac” trén Bao céo cung cap cung cap thdng tin tai chinh caa BHXH.
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~

- “Cac khoan chénh léch va quy” (khdng bao gém sb thu goc cua khoan
vay vé cho vay lai) trén Béo céo cung cip thong tin tai chinh cta Cuc
QLN&TCDN.

- “Ngudn vén quy” trén Bao cdo cung cap thdng tin tai chinh cua Cuc
TCDN.

- “Nguén vén du trir qudc gia” trén Bao cdo cung cap théng tin tai chinh
cua TCDT.

I1. B4o cé&o két qua hoat dong tai chinh nha nwéc toan quoc
1. Thu nhap

Phan anh toan bo gia tri cac khoan doanh thu ctia Nha nudc phat sinh
trong nam bao cao; dugc phan loai thanh doanh thu thuéc NSNN va doanh thu
khong thuoc NSNN.

1.1. Doanh thu thugc NSNN

Phan anh cac khoan doanh thu cua Nha nudc phat sinh trong nam bao céo
(gom ca khoan di thu duoc tién trong nim va khoan no phat sinh trong nam dén
cubi nam chua thu duoc). Bao gom:

1.1.1. Doanh thu thué

Phan anh tong s6 doanh thu thué ctia Nha nudc phét sinh trong nim béo
cao.

S6 liéu cua chi tiéu nay duoc xac dinh bang cach cong gia tri caa chi tiéu
“Doanh thu thué” trén Béo céo tai chinh nha nudc tinh, “Doanh thu thué néi dia
thudc ngan sach cap trung wong” (dugc xac dinh trén co so $6 liéu “Thu thué noi
dia phat sinh trong nim” trén Bdo céo cung cap thong tin tai chinh cia co quan
thué va bo ty 1é diéu tiét theo quy dinh); va sé liéu “Thu thué d6i véi hang hoa
xuat nhap khau” trén B&o c&o cung cap thong tin tai chinh cia TCHQ.

1.1.2. Doanh thu phi, I¢ phi

Phan &nh tong sé doanh thu tir phi va 1é phi caa Nha nudc trén pham vi
toan qudc phat sinh trong nim bao cdo; khong bao gom phan duoc khau trir, ¢é
lai theo quy dinh caa phép luat vé phi, Ié phi.

S6 liéu cua chi tiéu nay duoc tong hop tir cac chi tiéu: “Doanh thu phi, 18
phi” trén Bao céo tai chinh nha nudc tinh; chi tiéu “Doanh thu phi, 1€ phi thudc
ngan sach cap Trung wong” (dugc xac dinh trén co sd “Thu phi, 1& phi phét sinh
trong nim” trén BAo c4o cung cap thdng tin tai chinh cia co quan Thué; bo ty I¢
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diéu tiét theo quy dinh); va sd liéu “Thu phi, 1& phi dbi véi hang hoa xuat khau,
nhap khau thusc NSNN” trén Bao cao cung cap thong tin tai chinh cia TCHQ.

1.1.3. Doanh thu tr dau thé va khi thién nhién

Phan anh téng sé doanh thu hoat dong khai thac dau thd va khi thién nhién
phat sinh trong nam béo céo.

S6 liéu cua chi tiéu nay dugc tong hop tir chi tiéu “Thu tir dau thd va khi
thién nhién phat sinh trong nim” trén Béo cdo cung cap thdng tin tai chinh cua
TCT.

1.1.4. Doanh thu tir von gop va cac khodn dau tw ciia nha nwéc

Phan &nh tong sé doanh thu tir vén gdp va cac khoan dau tu cta nha nudc
phat sinh trong nam b&o céo, bao gdom: loi nhuan con lai cia doanh nghiép nha
nudc; ¢ tuc, loi nhuan duoc chia cho phan vén dau tu cua nha nudc tai cac
doanh nghiép; cac khoan thu duoc tir viéc tai co cau von nha nudc tai cac doanh
nghiép; cac khoan doanh thu khéc tir viéc gop von va dau tu ctia nha nudc;

S6 liéu cua chi tiéu nay dugc xac dinh nhu sau:

Cong cac chi tiéu: chi tiéu twong tng trén Bao cao tai chinh nha nudc
tinh; chi tiéu “Co tac, loi nhuan duoc chia, lgi nhuan sau thué con lai sau khi
trich 1ap cac quy” trén Bao c&o cung cap thong tin tai chinh caa TCT; “Thu hoi
von ctia Nha nudc” (khdng bao gom khoan thu héi von cua Nha nuéc tir Quy hd
tro sap xép va phaét trién doanh nghiép) trén Bao cao cung cap thong tin tai chinh
cua KBNN.

1.1.5. Doanh thu vién trg khéng hoan lai

Phan anh doanh thu cac khoan vién tro khéng hoan lai cia nuédc ngoai cho
Viét Nam (ca cip trung wong va dia phuong) phat sinh trong ky bao céo.

S6 lidu cua chi tiéu nay dugc tong hop tir chi tidu twong tng trén Bao cao
tai chinh nha nudc tinh va chi tiéu “Thu tr vién trg khéng hoan lai cho Viét
Nam (cap Trung wong)” trén B&o co cung cap thong tin tai chinh cia KBNN.

1.1.6. Doanh thu khac

Phan &nh doanh thu khac thugc NSNN (ngoai trir cac khoan doanh thu néi
trén) phét sinh trong nam bao céo (nhu thu tir cAp quyén khai thac khoang san;
thu tur xtr phat vi pham hanh chinh, cham nop, phat, tich thu,...; thu tir ban, thanh
ly tai san nha nudc hoic tai san dugc xac 1ap quyén so hitu nha nudc; doanh thu
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hoat dong tai chinh, ...). Chi tiéu nay khong bao gom cac khoan doanh thu khéac
phat sinh tir cac giao dich néi bo.

S6 lidu cua chi tidu nay duogc xac dinh bang cach cong gia tri cac chi tiéu:
“Doanh thu khac” trén Bdo céo tai chinh nha nudc tinh; “Thu khac cua NSNN”
trén Béo c&o cung cap thdng tin tai chinh cua co quan thué (trong d6, ddi véi cac
khoan thu phan chia khac cia NSNN duge xac dinh trén co sé sb liéu thu phan
chia khac caa NSNN trén Bé4o céo cung cap théng tin tai chinh cua co quan
Thué va ty I¢é diéu tiét theo quy dinh); “Thu khac ctia NSNN” trén Bdo cao cung
cap thong tin tai chinh cia KBNN, TCHQ (ngoai c&c khoan thu giao co quan
thué tryc tiép quan 1y).

1.2. Doanh thu khong thugc NSNN

Phan anh cac khoan doanh thu khac cia Nha nuéce (gom doanh thu tir hoat

dong san xuat kinh doanh, dich vu; doanh thu khac khong thuoc NSNN...) phét
sinh trong nam bao céo.

1.2.1. Doanh thu tir hoat déng san xudt kinh doanh, dich vy

Phan &nh doanh thu tir hoat dong san xuét kinh doanh, dich vu cua cac
don vi thugc khu vuc Nha nudc trong nam bao céo.

S6 lidu cua chi tiéu nay dugc tong hop tir chi tidu twong tng trén Bao cao
tai chinh nha nuéc tinh va chi tiéu “Doanh thu hoat déng san xuat kinh doanh,
dich vu” trén B4o cao cung cap théng tin tai chinh cua cac don vi du todn cap |
thudc ngan sach cap trung uong.

Sau d6, loai trir cdc khoan doanh thu hoat dong san xuét kinh doanh, dich
vu phét sinh tir giao dich ndi bo trén Béo cdo cung cap thdng tin tai chinh cua
cac don vi dy toan cap | thuoc ngan sach cap trung wong va Bao cdo cung cap
thong tin tai chinh cia KBNN cép tinh (khoan doanh thu hoat dong san xuét
kinh doanh, dich vu giita don vi dy toan cap | thugc ngan sach tinh véi don vi
khac thudc khu vue nha nudc ¢ ngoai tinh).

1.2.2. Doanh thu hoat déng khac

Phan &nh cac khoan doanh thu khac khong thugc NSNN (ngoai cac khoan
doanh thu néu trén) phat sinh trong nam bao céo .

S6 lidu cua chi tiéu nay duoc xac dinh bang céach:
- Cong gia tri cac chi tiéu:

+ “Doanh thu hoat dong khac” trén Bao cao tai chinh nha nudc tinh;







13

+ “Doanh thu tir ngudn phi duoc khau trir dé lai”; “Doanh thu cua hoat
dong tai chinh; “Thu nhap khac”; “Thang du trong nam cta don vi thuc hién
CDKT khac” trén Bao cdo cung cap thng tin tai chinh caa cac don vi dy toan
cap | thudc ngan sach cap trung wong;

+ “Thu hoat dong Quy” (khoéng bao gdm s thu gdc cua cac khoan cho
vay lai); “Thu quan Iy Quy” trén cac Béo cao cung cap thong tin tai chinh cua
Cuc QLN&TCDN.

+ “Doanh thu hoat dong tai chinh cua Quy”; “Doanh thu hoat dong Bao
hiém cua Quy” trén Béo c&o cung cap thdng tin tai chinh caa BHXH.

+ Cac khoan thu trén Bao cao cung cap théng tin tai chinh cua Cuc
TCDN.

- Sau @0, loai trir cac khoan doanh thu hoat dong khac phét sinh tir cac
giao dich noi bd, bao gom:

+ Khoan thu I3, phi, du phong rai ro d6i véi khoan cho ngan sach dia
phuong vay lai; L&i hoat dong dau tu trai phiéu Chinh phua thudc chi tiéu “Thu
hoat dong Quy” trén Bdo cdo cung cap théng tin tai chinh cua Cuc
QLN&TCHN.

+ Khoan l4i hoat dong dau tu trai phiéu Chinh phu trén Béo céo cung cap
thong tin tai chinh cia Quy BHXH; Cuc TCDN;...

+ “Doanh thu tir ngudn phi dugc khau trir dé lai”; “Thu nhap khac” trén
Bé4o c4o cung cap théng tin tai chinh caa cac don vi du toan cap | thudc ngan
sach cap trung wong va Béo cao cung cap thong tin tai chinh cia KBNN cap tinh
(khoan doanh thu cia hoat dong tai chinh, thu nhap khac phat sinh tir giao dich
gitta don vi dy toan cap | thuoc ngan sach tinh voi don vi khac thudc khu vuc
nha nudc ¢ ngoai tinh).

2. Chi phi

Chi tiéu nay phan anh toan bo cac khoan chi phi nha nuéc phat sinh trén
pham vi toan qudc trong nim bao cao va duoc phan loai thanh chi phi tir ngudn
NSNN va chi phi tir nguén ngoai NSNN.

2.1. Chi phi tzr nguon NSNN

Phan anh céc khoan chi phi nha nuéc phat sinh trén pham vi toan quéc
trong nam bao cdo va dugc chi tir nguén NSNN (bao gom ca céc khoan chi tir
ngudn vién trg, vay no nudc ngoai).
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2.1.1. Chi phi tién lwong, tién céng va chi phi khdc cho con nguoi

Phan anh cac khoan chi phi tién luong, tién cong va chi phi khac cho con
ngudi phat sinh trong nim bao cdo va duoc chi tir nguén NSNN (bao gom ca cac
khoan chi tir ngudn vién trg, vay ng nudc ngoai).

S6 liéu cua chi tiéu nay dugc tong hop tir chi tidu twong tng trén Bao cao
tai chinh nha nudc tinh va chi tiéu “Chi phi tién lwong, tién cong va chi phi khac
cho nhéan vién” tir nguén NSNN, ngudn vién trg, nguon vay no nudc ngoai trén
Bé&o céo cung cap thong tin tai chinh cua cac don vi du toan cép | thuoc ngan
s&ch cap trung uong.

2.1.2. Chi phi vat tu, cong cu va dich vu

Phan anh chi phi vat tu, cong cu va dich vu da st dung phét sinh trong
niam bao céo va dugc chi tir nguon NSNN (bao gom ca cac khoan chi tir ngudn
vién trg, vay no nudc ngoai).

S6 lidu cua chi tiéu nay dugc tong hop tir chi tiéu twong tng trén Bao cao
tai chinh nha nuéc tinh; chi tiéu “Chi phi vat tw, cdng cu va dich vu” tir nguon
NSNN, ngudn vién trg, vay no nudc ngoai trén B&o cao cung cap thong tin tai
chinh caa cac don vi dy toan cap | thugc ngan sach cap trung vong.

2.1.3. Chi phi hao mon

Phan &nh chi phi hao mon tai san két ciu ha tang cua Nha nuéc; chi phi
hao mon tai san ¢b dinh dugc hinh thanh tir ngudn NSNN cap, ngudn vay no,
vién tro tai don vi phat sinh trong nam bao cao.

S6 lidu cua chi tiéu nay dugc tong hop tir chi tidu twong tng trén Bao cao
tai chinh nha nuéc tinh; chi tiéu “Chi phi hao mon TSCP” tir nguon NSNN,
ngudn vién tro, vay no nudc ngodi trén Bao cdo cung cap thong tin tai chinh cua
cac don vi dy toan cap | thugc ngan sach cp trung wong; chi tiéu “Tang trong
nam” vé hao mon lily ké cua tai san két ciu ha ting do trung wong quan ly trén
Béo c4o cung cap thong tin tai chinh Cuc Quan ly cong san;

2.1.4. Chi phi tai chinh

Phan &nh chi phi i vay, phi va 1é phi lién quan dén cac khoan vay phat
sinh trong nam b&o c&o. Chi tiéu nay khong bao gom cac khoan chi phi tai chinh
phat sinh tir cac giao dich néi bo.

S6 liéu cua chi tidu nay duoc xac dinh bang cach:
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- Cong gia tri cua cac chi tiéu: “Chi phi tai chinh” trén Bao céo tai chinh
nha nudc tinh; “Chi phi 1ai, phi ctia cac khoan ng trong nudc ciaa Chinh phu”;
“Chi phi 13i, phi cua cac khoan vay nudc ngoai hd trg ngan sach” va “Chi phi
|4i, phi ctia khoan vay nudc ngoai cap phat cho du 4n” trén cac Bao cao cung
cap thong tin tai chinh cia KBNN.

- Sau @6, loai trir cac khoan chi phi tai chinh phét sinh tir cac giao dich noi
b, nhu: “Chi phi 1ai, phi cua khoan ngan sach dia phuong vay lai tir khoan vay
nuéc ngodi cua Chinh phu” trén Bdo cdo cung cip théng tin tai chinh cua
KBNN cap tinh; Chi phi i, phi cua c4c khoan huy dong von qua hinh thuc phat
hanh trai phiéu Chinh phu tra cho: Cac quy BHXH, Quy tich lity tra ng, Quy hd
tro sap xép va phat trién doanh nghiép trén Bao cao cung cap thong tin tai chinh
cua KBNN.

2.1.5. Chi phi khac

Phan anh céac khoan chi phi khac phét sinh trong nam b&o cdo ngoai cac
khoan chi phi néu trén.

S6 liéu cua chi tiéu nay duoc tong hop tir céc chi tiéu: chi tiéu tuong ng
trén Bao cdo tai chinh nha nudc tinh; s lily ké tir dau nam dén két thic nam bao
c4o cua khoan “Giam do xuat hang khong thu tién” trén Bao céo cung cap thdng
tin tai chinh cuia TCDT; “Chi phi hoat dong khac™ tir ngudn NSNN, nguon vién
tro, vay no nudc ngoai trén Bao cdo cung cap thong tin tai chinh cua cac don vi
du toan cap | thuoc ngan sach cap trung wong; “Chi tir nguon ngan séach trung
wong cho khoan hoan, nop thtra thué va cac khoan thu khac” va “Cac khoan chi
khéc tir nguon NSNN” trén Bao céo cung cap thdng tin tai chinh caia KBNN.

Sau do, loai trir chi tiéu “Chi phi hoat dong”, “Chi phi tir nguén vién tro,
vay ng nudc ngoai” phat sinh tir giao dich ndi bo trén Bao céo cung cap thong
tin tai chinh cua cac don vi dy todn cép | thudc ngan sach cép trung uong va Bao
40 cung cap thong tin tai chinh cuia KBNN cap tinh (1 khoan chi phi hoat dong
va chi phi tir ngudn vién trg, vay ng nudc ngodi phat sinh gitta don vi dy toan
cap | thuoc ngan sach tinh voi cac don vi khac thuoc khu vie nha nuéc & ngoai
tinh).

2.2. Chi phi tér nguén ngoai NSNN
2.2.1. Chi phi tién lwong, tién céng va chi phi khdc cho con nguoi

Phan &nh céc khoan chi phi tién luong, tién cong va chi phi khac cho
ngudi lao dong phét sinh tir ngudn ngoai NSNN trong nim bao cio.
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S6 liéu cua chi tiéu nay dugc tong hop tir chi tiéu twong tng trén Bao cao
tai chinh nha nudc tinh va chi tiéu “Chi phi tién lwong, tién cong va chi phi khac
cho nhan vién” trong Chi phi hoat dong (tir nguén hoat dong khac duoc dé lai);
Chi phi hoat dong thu phi; Chi phi hoat dong san xuat kinh doanh dich vy trén
Béo co cung cap théng tin tai chinh caa cac don vi du toan cap | thudc ngan
s&ch cap trung uong.

2.2.2. Chi phi vat tu, cong cu va dich vu

Phan &nh chi phi vat tu, cong cu va dich vu da sir dung phét sinh tir ngudn
ngoai NSNN trong nam béo cao.

S6 lidu cua chi tiéu nay dugc tong hop tir chi tidu twong tng trén Bao cao
tai chinh nha nudéc tinh va cac chi tiéu: “Chi phi vat tu, cong cu va dich vu da su
dung” trong Chi phi hoat dong (tir ngudn hoat dong khac duoc dé lai); Chi phi
hoat dong thu phi; Chi phi hoat dong san xuat kinh doanh dich vy trén Bao cao
cung cap thdng tin tai chinh cua cac don vi du todn cip | thudc ngan sach cap
trung uvong.

2.2.3. Chi phi khdu hao

Phan anh chi phi hao mon, khau hao phét sinh trong nim bao céo tur
ngudn ngoai NSNN.

S6 lidu cua chi tiéu nay dugc tong hop tir chi tidu twong tng trén Bao cao
tai chinh nha nudc tinh va chi tiéu “Chi phi khau hao/hao mon TSCP” trong Chi
phi hoat déng (tir nguon hoat dong khac dugc dé lai), “Chi phi khau hao TSCPH”
trong Chi phi hoat dong thu phi; chi tiéu “Chi phi khau hao/hao mon” trong hoat
dong san xuat kinh doanh dich vu trén Bao cdo cung cap thong tin tai chinh cua
cac don vi du toan cap | thuoc ngan sach cap trung wong.

2.2.4. Chi phi tai chinh

Phan &nh chi phi tai chinh phat sinh trong nim bo cdo tir nguon ngoai
NSNN.

S6 liéu cua chi tidu nay dugc tong hop tir c4c chi tiéu:

- “Chi phi tai chinh” trén Bao cao tai chinh nha nudc tinh;

- “Chi phi hoat dong tai chinh” trén Bao cdo cung cap thong tin tai chinh
cua cac don vi du todn cap | thudc ngan sach trung wong; BHXH; Cuc TCDN;

- “Chi xir Iy riti ro”; “L& chénh lech ty gia” thudc chi tieu “Chi hoat dong
Quy” trén Bao cdo cung cap thong tin tai chinh cia Cuc QLN&TCPN.
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- “Chi phi 1ai, phi cta khoan vay nudc ngoai cho NSDP vay lai”’; “Chi phi
1ai, phi cua khoan vay nudc ngoai cho vay lai khac” trén Bao cdo cung cip
théng tin tai chinh caa KBNN.

2.2.5. Chi phi khac:

Phan anh cac khoan chi phi khac phat sinh trong nam bao cao (ngoai cac
khoan chi phi néu trén) tir ngudn ngoai NSNN.

S6 liéu cua chi tidu nay dugc tong hop tir chi tiéu:

- “Chi phi khac” trén Bao céo tai chinh nha nudc tinh;

- “Chi phi hoat dong khac” trong Chi phi hoat dong (tir nguon hoat dong
khac dugc dé lai); Chi phi hoat déng thu phi:; Chi phi hoat déng san xuat Kinh
doanh dich vuy; “Chi phi khac” trong Hoat dong khac tai don vi HCSN; “Chi phi
thué TNDN”; “Tham hut trong nim cta don vi thuc hién CDKT khac” trén Bao
Cc40 cung cap thong tin tai chinh cua cac don vi du toan cap | thuoc ngan sach
Cap trung wong;

- “Chi hoat dong Quy” (khong gom khoan “Chi tra no, hoan tra ngan
sach”; “Chi xir Iy rai ro”; “Ld chénh léch ty gia”); “Chi quan Iy Quy” trén Bao
c4o cung cap thong tin tai chinh cuia Cuc QLN&TCPN;

- “Chi phi hoat déng Quy bao hiém” trén Bao céo cung cap thong tin tai
chinh cia BHXH;

- “Chi phi thué TNDN hoat dong dau tu quy” trén Bao cdo cung cip théng
tin tai chinh cua BHXH;

- Chi phi hd trg trén Bao cdo cung cap théng tin tai chinh cia Cuc TCDN.

Sau do, loai trir chi ti€u “Chi phi hoat dong thu phi”, “Chi phi khac” phat
sinh tir giao dich noi bo trén B&o cdo cung cap thong tin tai chinh caa cac don vi
du toan cap | thudc ngan séch cép trung uong va Bao cdo cung cap thong tin tai
chinh cua KBNN cép tinh (chi phi cta don vi du toan cap | thudc ngan séch tinh
phat sinh tir giao dich noi bo vaéi don vi khac thuoc khu vuc nha nudc ¢ ngoai
tinh).

3. Thang dw (hoac tham hut)

Phan anh két qua hoat dong phat sinh trong nim béo céo tir nguén NSNN
va ngudn ngoai NSNN.

S6 liéu cua chi tiéu nay duoc tong hop tir sé liéu chénh léch giita chi tiéu
“Thu nhap” va “Chi phi” trén Bao cdo két qua hoat dong tai chinh nha nuéc.
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Truong hop thu nhap 16n hon chi phi 1a thang du, truong hop thu nhap nho hon
chi phi la thdm hut (ghi &m dudi hinh thac ghi trong ngoac don).

I11. B4o cdo lwu chuyén tién té toan quéc
1. Luu chuyén tién tir hoat déng cha yéu
- Chi tiéu Thang du/(Thdm hut) trong Ky bao cao

Chi tiéu nay duoc xac dinh bang cach lay chi tiéu Thing du (hodc tham
hut) trén Béo céo két qua hoat dong tai chinh nha nuéc cua clng ky bao céo trir
di chi tiéu “Thiang du/ (hodc tham hut) trong nim cua don vi thuc hién Ché do
ké toan khac” trén Bao cdo cung cap thong tin tai chinh caa don vi du toan cap |
thudc ngan sach cap trung wong (truong hop tham hut, ghi trong ngoic don).

- Diéu chinh cac khodn:

Cac khoan diéu chinh 1a cac khoan muc anh hudéng dén thiang du/(tham
hut) trong ky bao céo bao gom: cac khoan muc khong phat sinh bang tién (nhu
khdu hao, hao mon TSCB); cac khoan muc d3 duoc phan anh vao thiang
du/(tham hut) trong ky nhung dugc phan loai 1a ludng tién tir hoat dong dau tu
(13, 15 tir cac khoan dau tu tai chinh); céc thay d6i von luu dong trong ky bao
céo (gém: thay do6i ciia hang ton kho, cac khoan phai thu, cac khoan phai tra,...)
va céc khoan diéu chinh khéc.

S6 liéu cua chi tiéu nay dugc tong hop tur:

+ Khau hao, hao mon tai san cb dinh: Phan anh s khau hao, hao mon
TSCP da duoc tinh vao Bao cdo két qua hoat dong tai chinh nha nudc trong
cuing ky béo céo. Sé lidu chi tiéu nay duoc tong hop tir cac chi tiéu “Chi phi hao
mon”, “Chi phi khau hao” trén Bao cdo két qua hoat dong tai chinh nha nuéc.

+ (LA&i)/LJ tir hoat dong dau tu: phan &nh (14i)/15 ciia nha nudc phat sinh
trong ky da duoc phan anh vao thing du/ (thdm hut) trong Ky trén Béo céo két
qua hoat dong tai chinh nha nudc nhung duoc phan loai 1a ludng tién tir hoat
dong dau tu. S6 liéu chi tiéu nay dugc tong hop tir chi tiéu “Doanh thu tir von
gop va cac khoan dau tu ctia nha nude” trén Bao cao két qua hoat dong tai chinh
nha nudc cua cing ky bao cao; chi tiéu “Thu 14i do co cau lai khoan ng, danh
muc no”, “Thu 14i tién ung vén™; “Thu i tién gui, 14i tir Gy thac quan ly vén
tam thoi nhan rdi” trén B&o cdo cung cap théng tin tai chinh cua Cuc
QLN&TCDN; “Thu 14i, phi phat sinh trong ndm cta cac khoan dau tu” (khong
bao gom cac khoan I4i, phi phét sinh tir cac giao dich noi bo) trén Bao cao cung
cap thdng tin tai chinh caia BHXH, Cuc TCDN; chi tiéu “L&i/Id tir viéc thanh Iy,
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nhuong bén tai san c¢b dinh va cac tai san dai han khac” (trén pham vi toan quéc)
trén Bao c4o cung cip thong tin tai chinh nha nuéc cia KBNN. S6 lidu chi tiéu
nay duoc trir vao sb thing du/ (tham hut) trong ky néu c6 14i tir hoat dong dau tu
va ghi s6 4m dudi hinh thirc ghi trong ngoidc don; hoic duoc cong vao sb thiang
du/ (thAm hut) trong ky néu c6 16 tir hoat dong dau tu.

+ Chi phi 1&i vay: Phan anh chi phi 1&i vay ctia nha nudc phéat sinh trong
ky bao cao va duoc ghi nhan vao Béo céo két qua hoat dong tai chinh nha nuéc
cung ky béo céo.

S6 liéu chi tiéu nay duoc tdng hop tir cac chi tiéu “Chi phi tai chinh” trén
Béo céo két qua hoat dong tai chinh nha nudc caa clng ky béo céo.

+ (Tang)/Giam hang ton kho: phan &nh tinh hinh thanh toan va bién dong
cua hang ton kho phéat sinh trong ky béo céo.

Chi tiéu nay dugc xac dinh bang cach lay sé du cudi ky trir di s6 du dau
Ky cua chi tiéu “Hang tdn kho” trén Béo céo tinh hinh tai chinh nha nudc cung
Ky bao céo.

S6 liéu chi tiéu nay dugc cong vao sé thiang du/ (thdm hut) trong ky néu
tong s du cudi ky nho hon tong sé du dau ky; Sé liéu chi tiéu nay duoc trir vao
s6 thang du/ (tham hut) trong ky néu tong s du cudi ky Ion hon téng s6 du dau
ky va dugc ghi bang s6 am dudi hinh thic ghi trong ngoac don.

+ (Tang)/Giam cac khoan phai thu: phan anh tinh hinh thanh toan va bién
dong cac khoan phai thu cia nha nudc phat sinh trong ky béo céo.

Chi tiéu nay dugc xac dinh bang cach l1ay téng sé du cudi ky trir di tong sd
du dau Ky cua chi tiéu “Céac khoan phai thu” va chi tiéu “Tai san ngan han khac”
trén B&o c&o tinh hinh tai chinh nha nudc cung ky béo céo.

S6 liéu chi tiéu nay dugc cong vao sé thiang du/ (tham hut) trong ky néu
tong s6 du cudi ky nho hon tong s6 du dau ky; S6 lidu chi tiéu nay duoc trir vao
s6 thang du/ (tham hut) trong ky néu tong s du cudi ky Ion hon tong s6 du dau
ky va duoc ghi bang sé 4m dudi hinh thirc ghi trong ngoic don.

+ Tang/(Giam) cac khoan phai tra: phan anh tinh hinh thanh toan va bién
dong cac khoan phai tra nha nudc phat sinh trong ky bao céo.

Chi tiéu nay dugc xac dinh bang cach lay tong sé du cudi ky trir di tong sd
du dau ky trén Béo céo tinh hinh tai chinh nha nuéc ciing ky bao céo cua céc chi
tiéu “Cac khoan phai tra ngin han khac” (khong gom cac khoan phai tra i tién
vay, cac khoan phai tra lién quan dén tai co cdu vén nha nuéc tai doanh
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nghiép,...) va “Cac khoan phai tra dai han khac” trén Bao cao tinh hinh tai chinh
nha nudc cung Ky bao cao.

S6 liéu chi tiéu nay dugc cong vao sé thiang du/ (tham hut) trong ky néu
tong s6 du cubi ky 16n hon tong sé du dau ky; Sé liéu chi tiéu nay duoc trir vao
s6 thang du/ (tham hut) trong ky néu tong sé du cudi ky nhé hon tong sb du dau
ky va dugc ghi bang sé am dudi hinh thic ghi trong ngoic don.

+ Céac khoan diéu chinh khac: phan &nh cac khoan thu khac, chi khac bang
tién cua hoat dong chinh phat sinh trong ky bao cao.

S6 liéu cua chi tiéu nay duoc tong hop tir chi tiéu twong ung trén Béo céo
tai chinh nha nudc tinh; trir chi tiéu “Tién 13i vay di tra trong ky” trén Bao céo
cung cap thong tin tai chinh cia KBNN; trir chi tiéu “Chi khac tir hoat dong
chinh”; cong “Thu khac cua hoat dong chinh” trén Bao céo cung cap thong tin
tai chinh cua cac don vi du toan cap | thuoc ngan sach cap trung uong.

- Lwu chuyén tién thuan tir hoat dgng cha yéu

Phan anh chénh léch gitra tong s6 tién thuc thu vao va tong s tién thyc chi
ra tir hoat dong chu yéu trong ky béo céo.

S6 liéu cua chi tiéu nay duogc tinh bang tong cong so liéu caa chi tiéu
“Thang du/(Tham hut) trong ky bao cao” va “Diéu chinh cac khoan”. Néu s liéu
nay 1a sé am thi ghi trong ngoic don.

2. Lwru chuyén tién té tie hoat dpng diu tw

2.1. Tién chi mua sdm, dau tw xdy dung tai sdn cé dinh va cac tai san dai
han khac.

Phan anh téng s6 tién da thuc chi mua sam, xay dung tai san ¢6 dinh hiu
hinh, tai san ¢ dinh v6 hinh; dau tu xay dung co ban dé dang; tién chi cho giai
doan trién khai di dugc von hoa thanh TSCP v6 hinh; tién chi cho hoat dong dau
tu xay dung co ban dé dang trong ky béo céo; khong bao gém sé thuc chi bang tai
san phi tién té.

S6 liéu cua chi tiéu nay duge xac dinh bang cach cong gié tri cua céc chi
tiéu:

+ “Tién chi XDCB, mua tai san ¢ dinh” trén Béo cao cung cap théng tin
tai chinh cua cac don vi du toan cap | thuoc ngan sach cap trung uong.

+ “Chi NSNN cép trung wong mua sam, xay dung TSCD” trén Bio céo
cung cap thong tin tai chinh cua KBNN;
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+ “Tién chi mua sam, dau tu xay dung TSCD va c4c tai san dai han khac”
trén Bao co luu chuyén tién té cua tat ca c4c tinh.

S6 liéu chi tiéu nay duoc trir khoi ludng tién thuan tir hoat dong dau tu va
duoc ghi bang sé am dudi hinh thirc ghi trong ngoic don.

2.2. Tién thu thanh Iy, nhwong ban tai sdn cé dinh va céc tai sdn dai han
khac

Chi tiéu nay phan &nh tong s tién thu duogc tir viéc thanh 1y, nhugng ban
TSCD, tai san dai han khac trong ky béo céo, bao gom ca sé tién thuc thu tir cac
khoan no phai thu tir ky truée lién quan dén viéc thanh 1y, nhuong ban TSCP va
cac tai san dai han khéc.

S6 liéu cua chi tiéu nay dugc xac dinh bang cach cong gia tri caa cac chi
tiéu:

+ “Tién thu tir thanh 1y tai san ¢6 dinh” trén Bao cdo cung cap thong tin
tai chinh cua: KBNN; cac don vi du todn cip | thudc ngan sach cap trung wong.

+ “Tién thu thanh 1y, nhuong bén tai san cd dinh va cac tai san dai han
khac” trén Bao cdo luu chuyén tién té cua tat ca cac tinh.

S6 lidu cua chi tiéu nay duoc cong vao ludng tién thuan tir hoat dong dau
tu.

2.3. Tién chi cho vay, gop vén va ddu tw

Chi tiéu nay phan anh tong s tién cho vay, dau tu gop vén vao cac don vi
va cac khoan dau tu khac. Chi tiéu nay khdng bao gom sé tién da chi cho vay, gop
vbn va dau tu phat sinh trong ndi b khu vuc nha nudc.

S6 liéu cua chi tiéu nay dugc xac dinh bang cach:

- Cong gia tri cua cac chi tiéu:

+ “Tién chi dau tu, gop von vao cac don vi khac” trén Bao cdo cung cap
thong tin tai chinh cua cac don vi dyu todn cap | thudc ngan sach cap trung wong.

+ “Tién chi cho vay, dau tu trong nim bao c4o” trén B4o c4o cung cip
théng tin tai chinh caa Cuc QLN&TCBN, Cuc TCDN, BHXH;

+ “Tién chi dau tu, gop von cho cac doanh nghiép, cac quy” trén Béo céo
cung cap thong tin tai chinh caia KBNN;

+ “Tién chi cho vay, gop von va dau tu” trén Bao cdo tai chinh nha nudc
cua cac tinh.
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- Sau d0, loai trir s tién chi cho vay, dau tu phat sinh tir cac giao dich noi
bo trén Bao cdo cung cap thdng tin tai chinh cua: don vi du toan cép | thudc
ngan sach cap trung uong; Cuc QLN&TCPN; Cuc TCDN; BHXH, KBNN cép
tinh.

S6 liéu chi tiéu nay duoc trir khoi ludng tién thuan tir hoat dong dau tu va
duoc ghi bang sé am dudi hinh thirc ghi trong ngoic don.

2.4. Tién thu géc khodn cho vay; ban cé phdn, vén gop va cac khodn dau
tw

Chi tiéu nay phan &nh tong sé tién thuc thu cac khoan goc cho vay, tién thu
tir ban 6 phan, von gop, cac khoan dau tu khac (tién giri ngan hang c6 ky han
trén 3 thang), bao gom ca so tién thuc thu tir cac khoan no phai thu tir ky trudc.

Chi tiéu nay khong bao gdm tién thuc thu tir viéc thu hoi goe cac khoan cho
vay, ban c¢6 phan, von gop va cac khoan dau tu phat sinh tir cac giao dich noi bo
trong khu vuc nha nuéc.

S6 liéu cua chi tiéu nay duoc xac dinh bang cach:

- Cong céc chi tiéu:

+ “Tién thu goc” cuia chi tiéu “Tién thu tir cac khoan dau tu™ trén Bao cdo
cung cap thdng tin tai chinh cia cac don vi du toan cép | thuoc ngan séch cap
trung vong.

+ “Tién thu géc cho vay, dau tu” trén Bao cdo cung cap thdng tin tai chinh
ctia Cuc QLN&TCDN: Cuc TCDN: BHXH.

~

+ “Tién thu géc cac khoan dau tu, gop vén vao doanh nghiép” trén Bao cao
cung cap thdng tin tai chinh cia: Cuc TCDN, KBNN.

+ “Tién thu gbc khoan cho vay; ban cb phan, von gép va cac khoan dau tu”
trén Bao céo luu chuyén tién té caa cé4c tinh.

- Sau d6, loai trir s tién thu cho vay, gop vén, dau tu phat sinh tir giao dich
noi bo trén Béo céo cung cap thdng tin tai chinh cta: Cuc QLN&TCDBN, Cuc
TCDN, BHXH, KBNN cép tinh, cac don vi du todn cap | thuoc ngan sach cap
trung vong.

S6 liéu caa chi tiéu nay duoc cong vao ludng tién thuan tir hoat dong dau
tur.
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2.5. Tién thu ter 13i cho vay, ¢é tic va loi nhudn dwec chia

Chi tiéu nay phan anh sé tién thyc thu tir 13i cho vay, 1ai tién guri, ¢6 tac va
lgi nhuan nhan duoc tir hoat dong cho vay, dau tu, gop vén vao cac don vi khac,
bao gom ca s6 tién thyc thu tir cac khoan no phai thu Ky truéc.

Chi tiéu nay khong bao gom sb thuc thu tir cac khoan 14i cho vay, c6 tic va
loi nhuan duoc chia phat sinh ndi bd trong khu vuc nha nuéec.

S6 liéu cua chi tiéu nay duoc xac dinh bang cach:

- Cong céc chi tiéu:

+ “Tién thu 13i” thudc chi tiéu “Tién thu tir cac khoan dau tu” trén Bao
cdo cung cap thong tin tai chinh cua cac don vi dy toan cap | thuoc ngan sach
cap trung uong.

+ “Tién thu 14i do co cau lai khoan ng, danh muc ng™; “Thu 14i tién @ng
voén™; “Thu 1ai tién guri, 14i tir ay thac quan ly vén tam thoi nhan réi” trén Béo
cdo cung cap théng tin tai chinh cua Cuc QLN&TCDN; “Tién thu l&i Cuc
TCDN; BHXH.

+ “Tién thu ¢b tic, loi nhuan duoc chia, loi nhuan con lai sau khi trich 1ap
C4C quy” trén Bao cdo cung cap thong tin tai chinh cia KBNN.

+ “Tién thu tir 13i cho vay, ¢ tac va lgi nhuan duoc chia” trén Bao cao
lru chuyén tién té caa cac tinh.

- Sau @06, loai trir chi tiéu tién thu i cac khoan dau tu, cho vay, gop vén
phat sinh tir giao dich noi bo trén Béo céo cung cap thong tin tai chinh cua Cuc
QLN&TCDN; Cuc TCDN; KBNN.

S6 liéu cua chi tiéu nay duoc cong vao luong tién thuan tir hoat dong dau
tur.,

2.6. Lwu chuyén thuan tir hoat dong dau tw

Phan anh chénh léch giita tong s6 tién thuc thu vao va tong sé tién thyc chi
ra tir hoat dong dau tu trong ky béo cao.

S liéu cua chi tiéu nay duoc tinh bang tong cong sb liéu cua cac chi tiéu 2.1,
2.2,2.3,2.4,2.5 néu tai muc nay. Néu sé liéu chi tiéu nay 1a s6 am, thi dugc trinh
bay dudi hinh thac ghi trong ngoac don.

3. Luu chuyén tién tir hoat déng tai chinh

3.1. Tién thu tir khodn di vay
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Chi tiéu nay phan anh tong s tién thu duogc tir khoan vay ngan han, dai han
cua cac chinh phu, ngan hang, cac to chuc tai chinh, tin dung va cac dbi tuong
khéc (ké ca sb tién vay chuyén thang cho nha thau, ngudi cung cip hang hoa dich
vu).

Chi tiéu nay khéng bao gom sé tién vay nhan duoc phat sinh tir cac giao
dich ndi bo trong khu vuc nha nuéc.

S6 liéu cua chi tiéu nay dugc xac dinh bang cach:

- Cong gia tri cac chi tiéu:

+ “Tién thu tir cac khoan di vay” trén Béo céo cung cap thong tin tai chinh
cta cac don vi du todn cap | thudc ngan sach cap trung uong.

+ “Tién thu tir cac khoan di vay nuéc ngoai cia Chinh pha”; “Tién thu tir
cac khoan di vay trong nudc caa Chinh phu” trén Bao cdo cung cap thdng tin tai
chinh cia KBNN.

+ “Tién thu tir khoan di vay” trén Béo cdo luu chuyén tién té cua céc tinh.

- Sau d6, loai trir chi tiéu “Tién thu tir khoan vay noi bo” trén Bao cao cung
cap thdng tin tai chinh cua KBNN.

S6 liéu cua chi tiéu nay dugc cong vao ludng tién thuan tir hoat dong tai
chinh.

3.2. Tién chi hoan trd khodn géc vay

Chi tiéu nay phan &nh tng sé tién da hoan tra goc vay (ké ca tién tra ng goc
trai phiéu thong thuong, trai phiéu chuyén doi co diéu khoan bat budc nguoi
phat hanh phai mua lai tai mot thoi diém nhat dinh trong twong lai, trong ky bao
cao).

Chi tiéu nay khéng bao gdom sé tién hoan tra gdc vay cho cac don vi phat
sinh trong ndi bo khu vuc nha nuée (giao dich noi bo lién quan dén hoan tra ng
géc vay).

S6 liéu cua chi tiéu nay duge xac dinh bang cach cong cac chi tiéu:

+ “Tién hoan tra gbc vay” trén Béo cao cung cp thdng tin tai chinh cua céc
don vi du toan cap | thuoc ngan sach cap Trung wong.

+ “Tién tra no trong ky” (bao gdm ca gdc, i, phi, néu co) trén Bao cao
cung cap théng tin tai chinh cia KBNN.
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+ “Tién chi hoan tra ng goc vay” trén Bao cdo luu chuyén tién té cua cac
tinh.

Sau @0, loai trir chi tiéu “Chi hoan tra goc vay” cua cac khoan NSNN vay
c4c Qu¥ tai chinh nha nudc ngoai ngan sach (gom Quy bao hiém, Quy hd tro sap
xép va phat trién doanh nghiép, Quy tich lily tra no,...) trén Bao co cung cap
thdng tin tai chinh cuia KBNN.

S6 lieu chi tiéu nay duoc trir khoi ludng tién thuan tir hoat dong tai chinh va
duoc ghi bang sé am dudi hinh thirc ghi trong ngoic don.

3.3. Tién thu tir hogt déng tai chinh khac

Phan &nh tong sé tién thuc nhan tir hoat dong tai chinh khéac trong ky bao céo
(nhu nhan vén gop bang tién tir cac don vi bén ngoai khu vuc nha nudc, cac hoat
dong tai chinh khéc...). Chi tiéu nay khoéng bao gom sé tién thu hoat dong tai
chinh khéc phét sinh trong noi bo khu vuce nha nudc.

S6 liéu cua chi tiéu ndy duogc xac dinh bang cach:

- Cong gia tri cia cac chi tiéu: “Tién thu tir hoat dong tai chinh khac” trén
B4o c4o luu chuyén tién té cua c4c tinh; “Tién nhan von gop” trén Bao cdo cung
cap thong tin tai chinh cia cac don vi dy toan cap | thuoc ngan sach cap trung
uong.

- Sau d0, trir di (-) s6 tién nhan von gop phéat sinh trong ndi bo khu vuc nha
nudc trén Bao cdo cung cip thdng tin tai chinh cua: cac don vi du todn cip |
thugc cap trung wong, KBNN cap tinh.

S6 liéu cua chi tiéu nay duoc cong vao ludng tién thuan tir hoat dong tai
chinh.

3.4. Tién chi tir hogt déng tai chinh khac

Phan &nh tong sé tién da chi cho cac hoat dong tai chinh khac (nhu cb tac/loi
nhuan di tra bang tién cho cac don vi bén ngoai khu vuc nha nuéc, cac hoat dong
tai chinh khac...). Chi tiéu nay khong bao gém sé tién chi hoat dong tai chinh khac
trong noi bo khu vuc nha nudc.

S6 lieu cua chi tiéu ndy duoc xac dinh bang cach:

- Cong gié tri cua chi tiéu “Tién ¢ tac/loi nhuan da tra cho chu s hitu” trén
Bé4o cao cung cap thong tin tai chinh cia cac don vi cap | thuoc ngan sach cap
trung wong va chi tiéu “Tién di chi cho hoat dong tai chinh khac cia nha nudc”
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trén B&o cao cung cap thdng tin tai chinh cia KBNN; chi tiéu trong ung trén Bao
cao tai chinh nha nudéc tinh.

- Sau @0, trir di (-) s6 ¢6 tie/ loi nhuan da tra cho chu s hitu phat sinh trong
khu vuc nha nuéc trén Bao cao cung cap thong tin tai chinh coa cac don vi du
toan cap | thuoc ngan sach cap trung wong.

S liéu chi tiéu nay duoc trir khoi ludng tién thuan tir hoat dong tai chinh va
duoc ghi bang sé am dudi hinh thirc ghi trong ngoic don

3.5. Luu chuyén thuan tir hoat dgng tai chinh

Phan anh chénh léch giita tong s6 tién thuc thu vao va tong so tién thyc chi
ra tir hoat dong tai chinh trong ky bao céo.

S6 liéu caa chi tidu nay duoc tinh bang tong cong sb liéu cua cac chi tiéu 3.1,
3.2, 3.3, 3.4 néu tai muc nay. Néu sé liéu chi tiéu nay l1a s6 am thi ghi trong
ngoac don.

4. Lwu chuyén tién thuan trong ky

Phan anh chénh léch giita tong so tién thyc thu vao véi tong sb tien thuc chi
ra tir cc hoat dong chu yéu, hoat dong dau tur va hoat dong tai chinh.

S6 liéu cua chi tiéu nay duoc tinh bang tong sé cua 3 chi tiéu “Luu chuyén
thuan tir hoat dong cha yéu”, “Luu chuyén thuan tir hoat dong dau tu”, “Luu
chuyén thuan tir hoat dong tai chinh”. Néu sé liéu chi tiéu nay nay 1a s6 am thi
ghi trong ngoac don.

5. Tién va cac khodn twong dwong tién dau Ky

Phan anh gia tri cia Tién va cac khoan twong duong tién tai thoi diém dau
ky bao cao.

S lieu cua chi tiéu nay duoc Iy tir chi tiéu Tién va cac khoan tuong duong
tién dau ky trén Béo c4o tinh hinh tai chinh nha nuéc caa cing ky bao céo.

6. Anh hwéng cua chénh léch ty gia

Phan &nh tong s6 chénh léch ty gia hbi doai do danh gia lai sé du cudi ky cua
tién va cac khoan tuong dwong tién ¢ gbc ngoai té tai thoi diém cudi ky bao céo.

S6 liéu caa chi tiéu nay duoc tong hop tir chi tiéu “Anh huong cta chénh
léch ty gia” trén Bao cdo cung cap théng tin tai chinh caa cac don vi cép | thuoc
ngan sach cap trung wong; chi tiéu “Sé chénh léch ty gia do danh gia lai s6 du
ngoai t& cudi ky” trén Bao cdo cung cap thong tin tai chinh cia KBNN; chi tiéu
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tuong g trén Bao cdo tai chinh nha nudc tinh. Trudng hop 15 ty gia, sé liéu chi
tiéu nay duoc trinh bay 13 sé &m bang cach ghi trong ngoic don.

7. Tién va twong dwong tién cuéi ky

Phan &nh gia tri cia tién va twong dwong tién thoi diém két thic ky bao céo.

Chi tiéu nay duoc tinh bang tong gia tri cac chi tiéu “Luu chuyén tién thuan
trong ky”, “Tién va cac khoan twong dwong tién dau ky”, “Anh huong caa chénh
lach ty gia ™.

Pong thoi, chi tiéu nay ciing bang sé du cudi ky cua chi tiéu “Tién va tuong
duong tién” trén Bao cdo tinh hinh tai chinh nha nuéc.

IV. Thuyét minh Béo c4o tai chinh nha nwéc toan quéc

1. Cac thbng tin chung

Trinh bay céc théng tin chung bao gém:

- Khai quat tinh hinh kinh té - xa hoi cua dat nudc trong ky bao cao;

- Ky bao cao va don vi tién t& duoc s dung ddi véi Béo céo tai chinh nha
nudc,

- Chuan muc ké toan hoic ché do ké toan ap dung khi 1ap Béo c4o tai chinh
nha nudc.

2. Thuyét minh cac sé liéu trén Bdo cdo tinh hinh tai chinh nha nwéc
toan quac

Pon vi lap béo cao trinh bay va phan tich chi tiét cac s liéu da dugce trinh
bay trong Bao cdo tinh hinh tai chinh nha nuéc dé gitp nguoi sir dung hiéu rd
hon noi dung cac khoan muc tai san, no phai tra va nguén vén ciia Nha nuéc
trén pham vi toan quéc.

S6 ligu dau ky duoc lay tir s6 liéu cudi ky trong Thuyét minh Béo céo tai
chinh nha nudc nam trudc. S6 lieu cudi ky duogc lap trén co so s6 lidu lay tur:

+ Bao cdo tinh hinh tai chinh nha nudc nam nay.

+ B40o cdo cung cap thong tin tai chinh caa KBNN cac cép, co quan Thué,
Cuc Quan ly cdng san, Tong cuc Hai quan, Tong cuc du trit Nha nuéc, Cuc Tai
chinh doanh nghiép, Vu Tai chinh céc ngan hang va té chuc tai chinh, Cuc Quan
ly No va Tai chinh d4i ngoai, cac don vi dy toan cap | thuoc ngan sach cap trung
wong.

+ CA4c tai liéu co lién quan khac.
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- Thuyét minh, giai trinh vé viéc diéu chinh s du dau ky (néu co).

Pon vi lap bao céo danh sb tht tu caa thong tin chi tiét duoc trinh bay
trong phan nay theo nguyén tic phu hop véi s6 dan chiéu (cot Thuyét minh) trén
B4o cdo tinh hinh tai chinh nha nudc va dam bao dé ddi chiéu va cé thé so sanh
gitra cac ky.

3. Thuyét minh céac sé liéu trén Béo céo két qud hogt dgng tai chinh nha
nwdéc todn quéc

Pon vi 1ap béo céo trinh bay va phan tich chi tiét cac s liéu da dugc trinh
bay trong Béo céo két qua hoat dong tai chinh nha nudc dé giup nguoi sir dung
hiéu 18 hon noi dung cac khoan muc thu nhap va chi phi cia Nha nudc trén
pham vi toan quéc trong ky béo céo.

S6 lidu nam trude duogc ldy tir sb liéu nam nay trong Ban thuyét minh Bao
c4o tai chinh nha nuéc nam truéc. SO liéu nam nay duoc lap trén co so s liu
4y tur:

+ B4o céo két qua hoat dong tai chinh nha nudc nim nay.

+ B&o c4o cung cap théng tin tai chinh cia KBNN cac cap, co quan Thué,
Tong cuc Hai quan, Tong cuc du trir Nha nudce, Cuc Tai chinh doanh nghiép,
Cuc Quan Iy No¢ va Tai chinh ddi ngoai, cac don vi du toan cép | thudc ngan
s&ch cép trung wong.

+ CA4c tai liéu co lién quan khac.
- Thuyét minh, giai trinh vé viéc diéu chinh s6 liéu nam trudc (néu co).

Pon vi lap bao céo danh sb tht tu caa thdng tin chi tiét duoc trinh bay
trong phan nay theo nguyén tac phi hop véi s6 dan chiéu (cot Thuyét minh) trén
Béo c4o két qua hoat dong tai chinh nha nudc va dam bao dé& dbi chiéu va co thé
so sanh gitra cac ky.

4. Thuyét minh cac sé ligu trén Bdo cdo lwu chuyén tién té toan quéc

Trong phan nay, don vi 1ap b&o cdo trinh bay va phan tich chi tiét cac sé
licu dd duoc trinh bay trong Bao céo luu chuyén tién té toan quéc dé gitp nguoi
st dung hiéu rd hon ndi dung cac dong tién va cac yéu td anh huong dén dong
tién ciia Nha nudéc trén pham vi toan qubc trong ky béo céo.

S6 lidu nam trude duoc lay tir s6 liéu nim nay trong Thuyét minh Béo céo
tai chinh nha nuéc todn qudc niam trudc. Sb lidu nam nay duoc lap trén co s s6
liéu lay tur:
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+ Béo céo luu chuyén tién té toan qudc nam nay;

+ B&o cé4o cung cap théng tin tai chinh cia KBNN cac cap, co quan Thué,
Téng cuc Hai quan, Tong cuc Dy trir Nha nuéce, Cuc Tai chinh doanh nghiép,
Cuc Quan Iy No¢ va Tai chinh ddi ngoai, cac don vi du toan cap | thudc ngan
s&ch cap trung uong;

+ C4c tai liéu co lién quan khac.

- Thuyét minh, giai trinh vé viéc diéu chinh sb liéu nim truéc (néu co).

Pon Vi lap bao céo danh sb tht tu caa thong tin chi tiét duoc trinh bay
trong phan nay theo nguyén tac phu hop véi s6 dan tir Bao cao luu chuyén tién
té va dam bao dé ddi chiéu va c6 thé so sanh giita cac ky.

5. Nhizng théng tin khac

Trong phan nay, don vi l1ap B&o cdo tai chinh nha nudc toan québc thuyét
minh, giai trinh vé nhitng khéc biét trong yéu giira Bao céo tai chinh nha nuéc
toan quédc va Bao cao quyét toan NSNN. Ngoai ra, don vi trinh bay nhiing théng
tin quan trong khac (néu c6) ngoai nhitng thong tin di trinh bay trong cac phan
trén nham cung cap thong tin md ta bang loi hoac sé liéu nham gitp cho nguoi
st dung hiéu Bao cdo tai chinh nha nudc toan qudc da dugc trinh bay trung
thuc, hop ly.

Khi trinh bay théng tin thuyét minh ¢ phan nay, tuy theo yéu cau va dic
diém thong tin, don vi c6 thé dua ra biéu mau chi tiét mot cach phd hop va
nhitng théng tin so sanh can thiét.

B. NOI DUNG, PHUONG PHAP LAP CAC CHI TIEU TREN
BAO CAO TAI CHINH NHA NUOC TINH

I. Bao cao tinh hinh tai chinh nha nwéc tinh

1. Tai san

1.1. Tai san ngén han

Tai san ngan han phan anh tong gia trj tai thoi diém két thuc nam bao céo
cua tién, cac khoan tuong duong tién va c4c tai san ngan han khac ctia Nha nudc
trén pham vi tinh, thanh phé truc thudc trung wong (goi chung 1a pham vi tinh)
c6 thoi han st dung, luan chuyén hoic thu hoi tir 12 thang tré xudng.

1.1.1. Tién va c&c khodn tirong dirong tién







30

Chi tiéu nay phan &nh toan bo gié tri tién va cac khoan tuong dwong tién
ctia Nha nudc trén pham vi tinh tai thoi diém két thiic nim bao cdo.

S6 liéu chi tiéu nay duoc tong hop tir cac chi tiéu: “Tién va cac khoan
tuong dwong tién” trén Béo céo tong hop thong tin tai chinh huyén, Béo céo
cung cap thdng tin tai chinh caa Kho bac Nha nudc cap tinh; chi tiéu “Tién” trén
Bé&o céo cung cip thong tin tai chinh cua Cuc Thué, cac don vi du toan cap |
thudc ngan séach cap tinh.

1.1.2. Pdu tw tai chinh ngan han

Pay 1a chi tiéu phan anh tong gia goc cac khoan dau tu tai chinh cia Nha
nudc trén pham vi tinh ¢6 thoi han thu hoi tir 12 thang tré xudng tai thoi diém
két thuc nam béo cao nhu: tién gui ¢6 ky han, dau tu trai phiéu, dau tu vao céc
loai ching khodn ng khéc... Chi tiéu nay khdng bao géom céac khoan dau tu tai
chinh ngan han phat sinh tir cac giao dich noi bo.

S6 liéu cua chi tiéu nay duoc xac dinh bang céch:

- Cong gié tri cua cac chi tiéu: “Pau tu tai chinh ngan han” trén Bao céo
tdng hop thong tin tai chinh huyén; Béo céo cung cap thong tin tai chinh cua cac
don vi du toan cap | thuoc ngan sach cép tinh.

- Sau @6, loai trir gié tri khoan dau tu tai chinh ngan han vao cac don vi du
toan cap | khac (thudc cling pham vi tinh) trén Bao céo cung cap thong tin tai
chinh cua don vi du toan cap | thudc ngan sach cap tinh va B&o c&o cung cap
thong tin tai chinh cua KBNN cap huyén.

1.1.3. Céac khodn phadi thu

Pay la chi tiéu phan &nh toan bo gia tri ciia cac khoan phai thu tai thoi diem
két thiic ndm bao céo, bao gdbm: phai thu cac khoan I4i cho vay; phai thu cé tac,
loi nhuan dugc chia tir von gop va cac khoan dau tu caa nha nudc; phai thu thué,
phi, I¢ phi; phai thu khach hang; tra truéc cho nguoi ban va cac khoan phai thu
khac. Chi tiéu nay khong bao gom cac khoan phai thu phat sinh tir cac giao dich
noi bo.

S6 lidu cua chi tiéu nay dugc xac dinh bang cach cong chi tidu “Cac khoan
phai thu” trén Bao cdo téng hop théng tin tai chinh huyén; Bao cdo cung cap
théng tin tai chinh cta cac don vi dy toan cap | thudc ngan sach cap tinh va sd
licu cac khoan phai thu thué va thu noi dia khac thuéc ngan sach cap tinh (dugc
x4c dinh trén co sé “Cac khoan phai thu” trén Bdo cdo cung cap thong tin tai
chinh caa co quan Thué va bo ty 18 diéu tiét theo quy dinh).
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Sau d6, loai trir s6 liéu phai thu ndi bo trén Béo cao cung cap thdng tin tai
chinh caa: cac don vi du toan cap | thuoc ngan sach cap tinh; KBNN cap huyén.

1.1.4. Hang ton kho

Pay 1a chi tiéu phan anh toan bo gia gbc cua cac loai hang ton kho cua Nha
nudc trén pham vi tinh tai thoi diém két thic ky béo céo.

S6 liéu cua chi tiéu nay duoc xac dinh bang cach cong cac chi tiéu: “Hang
tén kho” trén Bao cdo tong hop thdng tin tai chinh huyén va Bao céo cung cap
théng tin tai chinh cua cac don vi dy todn cap | thudc ngan séch cép tinh.

1.1.5. Cho vay ngan han

Khéng phat sinh chi tiéu nay trén pham vi tinh.

1.1.6. Tai san ngan han khac

Chi tiéu nay phan anh tong gia tri cua cac tai san ngin han khac cua Nha
nuéc trén pham vi tinh (khdng dugc phan loai 1a mot trong céc tai san ngan han
ké trén), c6 thoi han thu hdi hoic sir dung tir 12 thang tro xuéng tai thoi diém
két thuc nam bao céo.

S6 liéu cua chi tiéu nay duoc téng hop tir cac chi tiéu: “Tai san ngan han
khac” trén Béao cao tong hop théng tin tai chinh huyén; “Tai san khac” (ngan
han) trén Bao c&o cung cip théng tin tai chinh cua cac don vi du todn cap |
thudc ngan sach cap tinh.

1.2. Tai san dai hgn

Tai san dai han phan anh gia tri hoac gia tri con lai cua cac loai tai san Nha
nudc trén pham vi tinh ¢6 thoi han thu héi, sir dung trén 12 thang tai thoi diém
két thiic nam bao céo.

1.2.1. Pau tw tai chinh dai han

Pay 14 chi tiéu tong hop phan anh tong gia tri goc cac khoan dau tu dai han
ctia Nha nuéc trén pham vi tinh ¢ thai han thu hdi trén 12 thang tai thoi diém
két thuc nam béo céo. Trong do:

- V6n nha nudc tai cac doanh nghiép: Chi tiéu nay phan &nh gié tri cac
khoan dau tu, gop von, von ciia Nha nudc tai cac doanh nghiép, ngan hang va
cac to chuc tai chinh tai thoi diém két thuc nam bao céo.

S6 liéu cua chi tiéu nay duoc tong hop tir chi tiéu “Vén nha nudc tai cac
doanh nghiép, ngan hang va cé4c té chirc tai chinh do dia phwong quan 1y” trén
Bé4o céo cung cap thdng tin tai chinh caa So Tai chinh.
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- \Vén gop: Chi tiéu nay phan anh gia tri cac khoan dau tu, gop vén vao cac
don vi khac bang tién hozc bang hién vat cd thoi gian thu hoi trén 12 thang.

S liéu caa chi tiéu nay duoc tong hop tir cac chi tidu “Vén gop” trén Bao
cdo tong hop thong tin tai chinh huyén va Bao céo cung cap théng tin tai chinh
tai chinh cua cac don vi du todn cap | thudc ngan sach cap tinh.

- Pau tu tai chinh dai han khac: Chi tiéu ndy phan &nh gia tri caa cac khoan
dau tu khac (ngoai 2 loai néu trén) cd thoi han thu hoi trén 12 thang ké tir thoi
diém két thiic nam béo céo nhu: tién gui c6 ky han, trai phiéu...

S6 liéu cua chi tiéu nay dugc xac dinh bang cach:

+ Cong cé4c chi tiéu: “Dau tu tai chinh dai han khac” trén Bao cdo tong hop
thong tin tai chinh huyén; Bao c&o cung cap thong tin tai chinh cua cac don vi
du toan cap | thuoc ngan sach cap tinh;

+ Sau d6 loai trir khoan “Dau tu tai chinh dai han ra ngoai don vi du todn
cap | (trong cuing tinh) trén Bao cdo cung cap thdng tin tai chinh cua cac don vi
du toan cap | thudc ngan sach cap tinh; Béo céo cung cap thong tin tai chinh cua
KBNN cap huyén.

1.2.2. Cho vay dai han

Khdng phat sinh chi tiéu nay ¢ tinh.

1.2.3. Xay dung co ban do dang

Chi tiéu nay phan anh tong gié trj cac chi phi lién quan dén viéc mua sam
TSCP, xay dung co ban va nang cap TSCP d¢ dang cudi ky chua hoan thanh
hodc da hoan thanh nhung chua ban giao dua vao sur dung tai cac don vi trong
khu vuc nha nudc trén pham vi tinh.

S6 liéu cua chi tiéu nay duoc tong hop tir chi tiéu “Xay dung co ban do
dang” trén Bao cao tong hop thong tin tai chinh huyén va Béo céo cung cap
thong tin tai chinh cua cac don vi dy todn cap | thudc ngan sach cap tinh.

1.2.4. Tai san cé dinh hiu hinh

Pay 1a chi tiéu tong hop phan &nh toan bo gia tri con lai (nguyén gié trir di
hao mon lity ké va khau hao lity ké) cua céac loai tai san ¢6 dinh hitu hinh cua
Nha nudc trén pham vi tinh tai thoi diém két thic ky béo cdo va duoc chi tiét
theo: Tai san két cau ha ting; Bat dong san, nha cira, thiét bj.

- Tai san két cau ha tang: S6 liéu cua chi tiéu nay duoc tdng hop tir chi tiéu
tuong (ng trén Bao céo tong hop thong tin tai chinh huyén va tong gia tri con lai
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tai thoi diém cudi nim bao cdo cua Tai san két cdu ha tang giao cho tinh quan ly
trén Bé&o c&o cung cap thong tin tai chinh caa Cuc Quan ly cong san (khdng gém
c4c tai san két ciu ha tang giao cho huyén quan ly).

- Bat dong san, nha cira, thiét bi: S6 lidu cua chi tiéu nay duoc tong hop tir
chi tiéu twong tng trén B&o céo tong hop thong tin tai chinh huyén va gia tri con
lai cta chi tiéu “Tai san ¢ dinh hiru hinh” trén Bao céo cung cap thong tin tai
chinh caa cac don vi du toan cap | thudc ngan sach cap tinh.

1.2.5. Tai san cé dinh vo hinh

Pay 1a chi tiéu tong hop phan anh toan bo gia tri con lai (nguyén gia trir di
hao mon lity ké va khau hao liiy ké) cua cé4c loai tai san cé dinh vé hinh caa Nha
nudc trén pham vi tinh dugc giao cho cac don vi quan ly va st dung tai thoi
diém két thiic ky bao céo.

S6 lieu cua chi tiéu nay duoc tong hop tir chi tiéu twong tng trén Béo cao
tong hop thong tin tai chinh huyén va chi tiéu “Tai san ¢6 dinh v6 hinh” trén
Bé4o c4o cung cap théng tin tai chinh caa cac don vi du toan cap | thudc ngan
s&ch cap tinh.

1.2.6. Tai san dai han khéac

Chi tiéu nay phan anh téng gié tri tai thoi diém két thuc nam bao cdo cua
cac tai san dai han khac ctia Nha nudc trén pham vi tinh (khéng duoc phan loai
la mot trong céc tai san dai han ké trén) c6 thai han thu hdi hoic sir dung trén 12
thang.

S6 liéu cua chi tiéu nay dugc xac dinh bang cach cong cac chi tiéu: “Tai
san dai han khac” trén Bao cao tong hop thong tin tai chinh huyén; “Tai san
khac” (dai han), “Tai san thuan cua cac don vi thuc hién ché do ké toan khac”
trén B&o céo cung cap théng tin tai chinh cua cac don vi du toan cap | thuoc
ngan sach cap tinh va cong sé liéu tai san thuan cua cac don vi dy toan cap |
khac thudc ngan sach cap tinh co quy dinh riéng vé lap Béo céo tai chinh hoac
Béo c4o tai chinh hop nhat/tong hop (duoc xéc dinh 1a s6 chénh léch gitta “Tdng
tai san” va “Tong ng phai tra” trén Bao cdo cung cap thong tin tai chinh cua cac
don vi nay).

2. Ng' phdi trd
2.1. Ng' phdi trd ngdn hgn

Phan anh tong gia tri tai thoi diém két thuc nam bao cao cua cac khoan ng
phai tra cta tinh ¢ thoi han thanh toén tir 12 thang tré xudng.
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2.1.1. No'ngdn hgn

Pay 1a chi tiéu tong hop phan anh téng gia tri tai thoi diém két thiic nim
b&o cao cua cac khoan di vay, cac khoan ng cua tinh cé thoi han thanh toan tu
12 thang tré xudng. Chi tiéu nay khdng bao gom cac khoan di vay ngin han phat
sinh tir cac giao dich ndi bo.

S6 liéu cua chi tiéu nay duoc xac dinh nhu sau:

- Cong gié tri c&c chi tiéu: “No ngan han” trén Béo céo tdng hop théng tin
tai chinh huyén; “Phai tra no vay ngan han” trén Bao c40 cung cap thdng tin tai
chinh caa cac don vi dy toan cap | thugc ngan sach cap tinh.

2.1.2. CAc khodn phdi trd ngan han khac

Pay la chi tiéu tong hop phan anh toan bo gia tri tai thoi diém két thic nam
b4o c4o cua cac khoan phai tra khac (khdng gom céac khoan ng ngan han noi
trén) c6 thoi han thanh toan con lai tir 12 thang tro xudng. Chi tiéu nay khong
bao gdm cac khoan no phai tra khac phat sinh tir cac giao dich noi bo.

S6 liéu cua chi tiéu nay duoc xac dinh bang cach cong gié tri cac chi tiéu:
“Cac khoan phai tra ngan han khac” trén Bao co tong hop thdng tin tai chinh
huyén; “Phai tra vé I4i, phi, chi phi khoan vay (no) ciia chinh quyén dia phuong”
trén Bao cao cung cap thong tin tai chinh caa KBNN cip tinh; “Phai tra nha
cung cap”, “Cac khoan nhan trudc ciia khach hang”, “Tam thu”, “Céac quy dac
thu”, “No phai tra ngan han khac” trén Bao cdo cung cap thong tin tai chinh cac
don vi dy todn cap | thuoc ngan sach céap tinh va cong sé liéu cac khoan phai tra
ngan han khac lién quan dén céc khoan thué va thu noi dia giao co quan thué
quan 1y (duoc xac dinh trén co s¢ “No phai tra” trén Bao céo cung cap thdng tin
tai chinh cta co quan Thué va bo ty I diéu tiét theo quy dinh).

- Sau d6, loai trir cc khoan phai tra ngan han phat sinh tir cac giao dich noi
bo trén Béo c4o cung cap thdng tin tai chinh caa: cac don vi du toan cap | thudc
ngan sach cap tinh, KBNN cap huyén.

2.2. Ng phdi tra dai hgn

Phan anh tong gia tri tai thoi diém két thuc nam bao cao cua cac khoan ng
phai tra caa tinh c6 thoi han thanh toan trén 12 thang.

2.2.1. No dai hgn

Pay 1a chi tiéu téng hop phan anh tong gia tri tai thoi diém két thuc nam
bao cdo cua cac khoan di vay, con no cac chinh phi, ngan hang, té chuc, cong ty
tai chinh va cac ddi tuong khéc cd thoi han thanh toan trén 12 thang.
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S6 liéu cua chi tiéu nay duoc xac dinh:

Cong tong gia tri cua cac chi tiéu: “No dai han” trén Bao céo tdng hop
thong tin tai chinh huyén; “No dai han cua chinh quyén dia phuong” (sb liéu chi
tiét cua ting tinh) trén B&o cdo cung cap théng tin tai chinh cua KBNN; “Phai
tra ng vay” (dai han) trén Bao céo cung cap thong tin tai chinh cua cac don vi du
toan cap | thudc ngan sach cap tinh.

2.2.2. Cac khoan phai tra dai han khac

Chi tiéu nay phan anh gié tri tai thoi diém két thiic nim bao céo cua cac
khoan phai tra dai han khac c6 thoi han thanh toan trén 12 thang. Chi tiéu nay
khdng bao gom céac khoan no phai tra dai han khac phét sinh tir cac giao dich noi
bo.

S6 liéu cua chi tiéu nay duge xac dinh bang cach cong gia tri cac chi tiéu:

- Chi tiéu: “Cac khoan phai tra dai han khac” trén Bao cao tong hop thong
tin tai chinh huyén;

- Chi tiéu “Cac khoan nhan trudc chua ghi thu”, “No phai tra khac” (dai
han) trén B&o c4o cung cap thong tin tai chinh cac don vi du toan cap | thudc
ngan sach cap tinh;

- Sau @0, loai trir s6 liéu vé phai tra noi bd (néu cd) trén Béo cao cung cap
thong tin tai chinh cua don vi du todn cap | thudc ngan sach cap tinh, KBNN cap
huyén.

3. Nguén vén

Phan &nh toan b gia tri cac ngudn von cua tinh tai thoi diém két thic nim
bao cdo bao gdom: nguon vén hinh thanh tai san, thang du/tham hut lity ké va céc
nguon von khac.

a) Nguén vén hinh thanh tai sdn

Chi tiéu nay phan &nh tong gia tri ngudn vén kinh doanh, ngudn vén hinh
thanh tai san khac cua tinh tai thoi diém két thiic ndm bao céo.

S6 liéu cua chi tiéu nay duoc tong hop tir chi tiéu twong tng trén Béo cao
tong hop thdng tin tai chinh huyén va chi tiéu “Ngudn von kinh doanh” trén Béo
c4o cung cap thong tin tai chinh cua cac don vi du toan cap | thuoc ngan sach
cap tinh; sb liéu ngudn von hinh thanh tai san san caa Nha nudc thudc cap tinh
(duoc xac dinh can ct vao: gia tri con lai caa “Tai san két cau ha tang” cua Nha
nuéc thudc cap tinh trén Béo céo cung cap thong tin tai chinh caa Cuc Quan ly
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cong san; s6 liéu “Vén cia nha nudc tai doanh nghiép, ngan hang va cac to chic
tai chinh do dia phuong quan 1y trén Bao céo cung cap thdng tin tai chinh caa
S¢ Tai chinh, théng tin tai chinh lién quan khac cua Nha nuéc nhu tién mat, tién
gui ngan hang,... trén Bao cdo cung cap thong tin tai chinh caia KBNN cép tinh).

b) Thing du/ tham hut liiy ké

Chi tiéu nay phan anh két qua hoat dong lity ké dén thoi diém két thuc nam
béo céo.

S6 liéu cua chi tiéu nay duoc tong hop tir chi tiéu twong tng trén Béo cao
tong hop thong tin tai chinh huyén va chi tiéu “Thing du/tham hut liiy k& trén
Bé&o céo cung cap thong tin tai chinh cua cac don vi du toén cép | thuoc ngan
sach cép tinh. (Truong hop 1a tham hut thi s6 lidu chi tiéu nay dugc ghi bang s6
am dudi hinh thac ghi trong ngoac don).

¢) Nguén vén khac

Chi tiéu nay phan anh gié tri cac ngudn vén khac tai thoi diém két thiic nim
béo céo.

S6 liéu cua chi tiéu nay duogc tong hop tir cac chi tidu: “Ngudn von khac”
trén Bao céo tong hop thong tin tai chinh huyén; “Cac quy”, “Tai san thuan
khac”, “Tai san thuan cua don vi thuc hién ché d6 ké toan khac” trén Béo céo
cung cap thong tin tai chinh cta cac don vi du toan cap | thuoc ngan séch cap
tinh; s liéu tai san thuan cua don vi du todn cap | khac thudc ngan sach cép tinh
c¢6 quy dinh riéng vé lap Béo céo tai chinh hoic Bao céo tai chinh hop nhat/tong
hop (s6 chénh léch gitra “Tong tai san” va “Nog phai tra” trén Bao cdo cung cap
thong tin tai chinh cta cac don vi nay).

I1. B4o céo két qua hoat dong tai chinh nha nwéc tinh

1. Thu nhdp

Phan anh toan b gia tri cac khoan doanh thu phét sinh trong nam béo céo;
dugc phan loai thanh doanh thu thugc NSNN va doanh thu khong thuoc NSNN.

1.1. Doanh thu thugc NSNN

Phan anh cac khoan doanh thu cua Nha nudc thuoc ngan sach tinh phat
sinh trong nim béo cao, bao gom:

1.1.1. Doanh thu thué

Phan anh téng sb doanh thu thué thudc ngan sach tinh phéat sinh trong nam
béo cao.
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S6 liéu cua chi tiéu nay dugc xac dinh bang cach cong gia tri caa chi tiéu:
“Doanh thu thué” trén Béo céo tong hop théng tin tai chinh huyén va sé liéu
doanh thu thué ndi dia thudc ngan séch cap tinh (dugc xac dinh trén co sé “Thu
thué noi dia phat sinh trong nam” trén Bao cdo cung cap thong tin tai chinh cua
co quan Thué; bo ty 1¢ diéu tiét theo quy dinh).

1.1.2. Doanh thu phi, I¢ phi

Phan anh tong sé doanh thu tir phi va 1& phi cua Nha nudc thudc ngan sach
tinh phat sinh trong nim bao cdo; khong bao gom phan duoc khau tri, dé lai
theo quy dinh cua phap luat vé phi, 18 phi.

S6 liéu caa chi tidu nay duoc tong hop tir cac chi tiéu: “Doanh thu phi, 18
phi” trén Bao céo tong hop thdng tin tai chinh huyén; “Doanh thu phi, 1¢ phi
thudc ngan sach cap tinh” (duoc xac dinh trén co s& “Thu phi, 1& phi phét sinh
trong nam” trén Béo c4o cung cap thdng tin tai chinh ctia co quan Thué va b ty
& diéu tiét theo quy dinh).

1.1.3. Doanh thu tzr d4u thd va khi thién nhién

Khong phat sinh chi tiéu nay trén Bao céo két qua hoat dong tai chinh nha
nudc tinh.

1.1.4. Doanh thu tir von gop va cac khodn dau tw ciia nha nuéc

Phan &nh tong s6 doanh thu tir vén gop va cac khoan dau tu cua nha nudc
thuoc ngan sach tinh phat sinh trong nim béo c&o, bao gém: lgi nhuan con lai
cta doanh nghiép nha nudc; ¢o tac, loi nhuan duoc chia cho phan vén dau tu
ctia nha nudc tai cdc doanh nghiép; cac khoan doanh thu tir tai co cau vén nha
nudc tai cac doanh nghiép; cac khoan doanh thu khéc tir viéc gop von va dau tu
cua nha nudc;

S6 liéu cua chi tiéu nay dugc téng hop tir chi tiéu chi tiéu “C6 tuc, loi
nhuan duoc chia, loi nhuan sau thué con lai sau khi trich 1ap cac quy” trén Bao
cdo cung cap thong tin tai chinh cta co quan Thué va “Thu hoi von cua Nha
nudc” trén Béo cdo cung cap thdng tin tai chinh caa KBNN cap tinh.

1.1.5. Doanh thu vién tro khdng hoan lai

Phan anh doanh thu cac khoan vién trg khéng hoan lai caa Chinh phu cac
nudc, cac td chuc, ca nhan ¢ ngoai nudc cho chinh quyén dia phuong phat sinh
trong ky béo céo.

S6 liéu cua chi tiéu nay duoc tong hop tir chi tiéu twong tng trén B&o cao
tong hop thdng tin tai chinh huyén (néu c6) va chi tiéu “Thu tir vién trg khong
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hoan lai cho ngan sach cép tinh” trén B&o céo cung cip thong tin tai chinh cua
KBNN.

1.1.6. Doanh thu khéac

Phan anh doanh thu khac thuoc NSNN (ngoai trir cAc khoan doanh thu noi
trén) phét sinh trong nam bao céo (nhu thu tir cAp quyén khai thac khoang san;
thu tur xtr phat vi pham hanh chinh, cham nop, phat, tich thu,...; thu tir ban, thanh
ly tai san nha nudc hoic tai san dugc xac 1ap quyén sé hitu nha nudc; doanh thu
hoat d@ong tai chinh, ...).

S6 liéu cua chi tiéu nay duoc xac dinh bang cach cong gié tri cac chi tiéu:
“Doanh thu khac” trén B&o cao tong hop théng tin tai chinh huyén; “Thu khac
ctiia ngan sach nha nudc” (ngan sach cap tinh) trén Bao cao cung cap théng tin
tai chinh cua: co quan thué (trong do, ddi véi cac khoan thu phan chia khac cua
NSNN dugc xéac dinh trén co so s6 liéu thu phan chia khac caa NSNN trén Bao
c4o cung cap théng tin tai chinh cta co quan Thué va bo ty 1¢ diéu tiét theo quy
dinh); KBNN cép tinh (ngoai cac khoan thu khac thuoc NSNN giao co quan
thué tryc tiép quan 1y).

1.2. Doanh thu khong thugc NSNN

Phan anh cac khoan doanh thu khac ciia Nha nuéc trén pham vi tinh (gom
doanh thu tir hoat dong san xuat kinh doanh, dich vy; doanh thu khac khéng
thuoc NSNN...) phét sinh trong nam bao céo.

1.2.1. Doanh thu tir hoat dgéng san xudt kinh doanh, dich vi

Phan anh doanh thu tir hoat dong san xuat kinh doanh, dich vu cua c4c co
quan, don vi, t6 chic thuoc khu vue Nha nudc ¢ tinh phat sinh trong nim bao
cao.

S6 liéu cua chi tiéu nay duoc tong hop tir chi tiéu twong tng trén Béo cao
tong hop thong tin tai chinh huyén va chi tiéu “Doanh thu cua hoat dong san
xuat kinh doanh, dich vu” trén Bo c4o cung cap théng tin tai chinh cua cac don
vi du toan cap | thuoc ngan sach cép tinh.

Sau d6, loai trir cac khoan doanh thu hoat dong san xuat kinh doanh, dich
vu phét sinh tir giao dich noi bo (giao dich véi don vi du toan cip | khac trong
cuing tinh) trén Bao cao cung cap théng tin tai chinh caa cac don vi du toan cap |
thudc ngan sach cap tinh va Bao cdo cung cap thdng tin tai chinh caa KBNN cap
huyén (khoan doanh thu hoat dong san xuat kinh doanh, dich vu gitta don vi du
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toan cap | thuoc ngan sach huyén véi don vi khéc thudc khu vie nha nuée trong
cung tinh).

1.2.2. Doanh thu hoat déng khac

Phan anh cac khoan doanh thu khac khéng thuoc NSNN (ngoai cac khoan
doanh thu néu trén) cua cac co quan, don vi, to chtc thudc khu vuc nha nudc &
tinh phat sinh trong nam béo céo.

S6 liéu cua chi tidu nay dugc xac dinh bang cach:

- Cong gia tri céc chi tiéu:

+ “Doanh thu hoat dong khac” trén Bao cdo tong hop thong tin tai chinh
huyén;

+ “Doanh thu tir ngudn phi duoc khau trir dé lai”; “Doanh thu cta hoat
dong tai chinh; “Thu nhap khac”; “Thang du trong nam cta don vi thuc hién
CDKT khac” trén Bao cdo cung cap théng tin tai chinh cta cac don vi dy toan
cap | thuéc ngan sach cap tinh.

- Sau d9, loai trir cac khoan doanh thu hoat dong khac (gém “Doanh thu tir
ngudn phi duoc khau trir dé lai”; “Thu nhap khac”) phat sinh tir cac giao dich
noi bo trén Bao cdo cung cap thong tin tai chinh cua cac don vi du todn cap |
thudc ngan sach cap tinh va Bao cdo cung cap thong tin tai chinh caa KBNN cap
huyén (khoan doanh thu tir ngudn phi dugc khau trir dé lai, thu nhap khac phéat
sinh tir giao dich gitta don vi du toan cap | thudc ngan sach huyén véi don vi
khac thudc khu vue nha nudc trong cung tinh).

2. Chi phi

Chi tiéu nay phan anh toan bo céc khoan chi phi tir nguon ngan sach tinh va
cac khoan chi phi khac ctia nha nuéc phéat sinh trén pham vi tinh trong nam bao
c4o, dugc phan loai thanh: chi phi tir nguon NSNN va chi phi tir nguon ngoai
NSNN.

2.1. Chi phi tir nguén NSNN

Phan &nh cac khoan chi phi tir nguon ngan séach tinh phat sinh trong nim
béo cao.

2.1.1. Chi phi tién lwong, tién cong va chi phi khdc cho con nguoi

Phan &nh cac khoan chi phi tién luong, tién céng va chi phi khac cho con
ngudi phat sinh trong nim bao cdo va duoc chi tir ngudn ngan séch tinh.
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S6 liéu cua chi tiéu nay duoc tong hop tir chi tiéu twong tng trén Béo cao
tong hop thong tin tai chinh huyén va chi tiéu “Chi phi tién luong, tién cong va
chi phi khac cho nhan vién” tir ngudon NSNN, ngudn vién trg, ngudn vay no
nudc ngoai trén B4o c4o cung cap thong tin tai chinh caa cac don vi du toan cap
| thudc ngan sach cap tinh.

2.1.2. Chi phi vdt tu, cong cu va dich vu

Phan &nh chi phi vat tu, cdng cu va dich vu da st dung phét sinh trong nam
bao cao va dugc chi tir ngudn ngan séach tinh.

S6 lieu cua chi tiéu nay duoc tong hop tir chi tiéu twong tng trén Béo cao
tong hop thong tin tai chinh huyén; chi tiéu “Chi phi vat tu, céng cu va dich vu”
tir nguon NSNN, ngudn vién trg, vay no nudc ngoai trén Bao c4o cung cap
thong tin tai chinh cua cac don vi du todn cip | thudc ngan séch cép tinh.

2.1.3. Chi phi hao mon

Phan anh chi phi hao mon tai san két ciu ha ting ctia Nha nudc do tinh
quan ly; chi phi hao mon tai san ¢ dinh duoc hinh thanh tir nguén ngan sach
nha nudc phat sinh trong nam bao céo tai cac don vi thuéc khu vuc nha nudc
trén pham vi tinh.

S6 liéu cua chi tiéu nay duoc tong hop tir chi tiéu twong tng trén Béo cao
tong hop théng tin tai chinh huyén; chi tiéu “Chi phi hao mon TSCD” tir nguon
NSNN trén Bao céo cung cap théng tin tai chinh cta cac don vi dy toan cép |
thudc ngan séch cap tinh; chi tiéu “Tang trong nim” vé khau hao, hao mon liiy
ké cua tai san két ciu ha tang do cép tinh quan ly trén Bao c4o cung cap thong
tin tai chinh Cuc Quan ly cong san;

2.1.4. Chi phi tai chinh

Phan anh chi phi Ii vay, phi va 1é phi lién quan dén cac khoan ng cua
chinh quyén dia phuong phét sinh trong nim bao céo.

S6 liéu cua chi tiéu nay duoc xac dinh bang céch:

- Cong giéa tri cua chi tiéu “Chi phi 1ai, phi cta cadc khoan ng cua chinh
quyén dia phuong” trén cac B&o c&o cung cap thong tin tai chinh cia KBNN.

2.1.5. Chi phi khac

Phan anh cac khoan chi phi khac (ngoai cac khoan chi phi néu trén) tur
ngudn ngan séach tinh phat sinh trong nam bao céo.
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S6 liéu cua chi tiéu nay duoc tong hop tir chi tiéu twong tng trén Béo cao
tong hop thong tin tai chinh huyén; chi tiéu “Chi phi hoat dong khac” tir ngudn
ngan sach cap tinh trén B&o céo cung cap thdng tin tai chinh caa cac don vi du
toan cap | thuoc ngan sach cap tinh va “Chi tir nguon ngan sach cap tinh cho
khoan hoan, nop thira thué va cac khoan thu khac” va “Céac khoan chi khac tir
ngudn NSNN” trén Bao cdo cung cap thong tin tai chinh cia KBNN cap tinh.

Sau d6, loai trir chi tiéu “Chi phi hoat dong”, “Chi phi tir nguén vién tro,
vay ng nudc ngoai” phat sinh tir giao dich ndi bo trén Bao céo cung cap théng
tin tai chinh cua cac don vi du todn cép | thudc ngan sach cép trung uong va Béo
c4o cung cap thdng tin tai chinh caia KBNN cap tinh (1 khoan chi phi hoat dong
va chi phi tir nguon vién tro, vay ng nuéc ngoai phat sinh giita don vi dy toan
cap | thuoc ngan sach tinh voi cac don vi khac thudc khu vie nha nuéc & ngoai
tinh).

2.2. Chi phi tir nguén ngoai NSNN
2.2.1. Chi phi tién lwong, tién c¢éng va chi phi khdc cho con nguoi

Phan anh cac khoan chi phi cia Nha nudc trén pham vi tinh vé tién luong,
tién cong va chi phi khac cho nguoi lao dong phét sinh trong nim bao cdo va
duoc chi tir ngudn ngoai ngan séch tinh.

S6 liéu cua chi tiéu nay duoc tong hop tir chi tiéu twong tng trén Béo cao
tong hop thong tin tai chinh huyén va chi tiéu “Chi phi tién luong, tién cong va
chi phi khac cho nhéan vién” trong Chi phi hoat dong (tir nguon hoat dong khac
duoc dé lai); Chi phi hoat dong thu phi; Chi phi hoat dong san xuat kinh doanh
dich vy trén Bao céo cung cap thdng tin tai chinh cia cac don vi du toan cap |
thudc ngan séach cap tinh.

2.2.2. Chi phi vdt tw, cong cu va dich vu

Phan anh chi phi caa Nha nuéc trén pham vi tinh vé vat tu, cdng cu va dich
vu di sir dung phat sinh trong nim bao cdo va dugc chi tir nguon ngoai ngan
sach tinh.

S6 liéu cua chi tiéu nay duoc tong hop tir chi tiéu twong tng trén Béo cao
tong hop théng tin tai chinh huyén va cac chi tiéu: “Chi phi vat tu, cdng cu va
dich vy d str dung” trong Chi phi hoat dong (tir nguon hoat dong khac dugc dé
lai); Chi phi hoat dong thu phi; Chi phi hoat dong san xuat kinh doanh dich vy
trén B&o céo cung cap théng tin tai chinh cua cac don vi du toan cap | thuoc
ngan sach cap tinh.
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2.2.3. Chi phi khdu hao

Phan &nh chi phi ctia Nha nudc vé hao mon, khau hao phat sinh trén pham
vi tinh trong nam b4o c4o tir ngudn ngoai NSNN.

S6 liéu cua chi tiéu nay duoc tong hop tir chi tiéu twong tng trén Béo cao
tong hop thdng tin tai chinh huyén va chi tiéu “Chi phi khdu hao/hao mon
TSCP” trong Chi phi hoat dong (tir ngudn hoat dong khac dugc dé lai), “Chi phi
khau hao TSCP” trong Chi phi hoat dong thu phi; chi tiéu “Chi phi khau
hao/hao mon” trong hoat dong san xuat kinh doanh dich vu trén B&o cao cung
cap thong tin tai chinh cua cac don vi du toan cip | thuoc ngan sach cap tinh.

2.2.4. Chi phi tai chinh

Phan anh chi phi tai chinh cua Nha nudc trén pham vi tinh phat sinh trong
nam b&o c4o tir ngudén ngoai NSNN.

S6 liéu cia chi tiéu nay dugc tong hop tir cac chi tiéu:

- “Chi phi tai chinh” trén B&o céo tai chinh tong hop thong tin tai chinh
huyén;

- “Chi phi hoat dong tai chinh” trén Bdo cdo cung cap thng tin tai chinh
cua cac don vi du toan cap | thudc ngan séach cap tinh;

2.2.5. Chi phi khac:

Phan anh céc khoan chi phi khac ctia Nha nudc trén pham vi tinh phat sinh
trong nam bao cao (ngoai cac khoan chi phi néu trén) tir ngudn ngoai NSNN.

S6 liéu cua chi tiéu nay duoc xac dinh bang cach cong cac chi tiéu:

- “Chi phi khac” trén Béo cao tong hop thdng tin tai chinh huyén;

- “Chi phi hoat dong khac” trong Chi phi hoat dong (tir nguon hoat dong
khac dugc dé lai); Chi phi hoat dong thu phi; Chi phi hoat dong san xuat kinh
doanh dich vy; “Chi phi khac” trong Hoat dong khac tai don vi HCSN; “Chi phi
thué TNDN”; “Tham hut trong nim cta don vi thuc hién CDKT khac” trén Béo
cdo cung cap thong tin tai chinh cua cac don vi dy toan cap | thuoc ngan sach
cap tinh.

Sau do, loai trir chi tiéu “Chi phi hoat dong thu phi”, “Chi phi khac” phat
sinh tir giao dich noi bo trén B&o cdo cung cap thong tin tai chinh caa cac don vi
du toan cap | thuoc ngan sach cap tinh va B&o céo cung cap thdng tin tai chinh
cia KBNN cép huyén (chi phi cia don vi du toan cap | thuoc ngan sach huyén
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phat sinh tir giao dich noi bo véi don vi khac thuoc khu vuc nha nudc trong
cung tinh).

3. Thédng duw (hodc tham hut)

Phan anh két qua hoat dong phat sinh trong nim bao céo tir nguén NSNN
va ngudn ngodi NSNN.

S6 liéu caa chi tiéu nay duoc tong hop tir sé liéu chénh léch giira chi tiéu
“Thu nhap” va “Chi phi” trén Bao cao két qua hoat dong tai chinh nha nuéc
tinh. Truong hop thu nhap 16n hon chi phi 1a thang du, truong hop thu nhap nhé
hon chi phi 1a tham hut (ghi am dudi hinh thac ghi trong ngoéc don).

I11. B4o cdo lwu chuyén tién té tinh
1. Lwu chuyén tién tir hoat déng chai yéu
- Chi tiéu Thang du/(Thdm hut) trong Ky bao cao

Chi tiéu nay dugc xac dinh bang céch lay chi tiu Thang du (hoic Tham
hut) trén Bao cao két qua hoat dong tai chinh nha nudc tinh cua ciing ky bao cao
trir di chi tiéu “Thang du/ (hoac thAm hut) trong nim cua don vi thuc hién Ché
d6 ké toan khac” trén Bao cdo cung cap thong tin tai chinh cua don vi dy toan
cap | thuoc ngan sach cap tinh. Truong hop tham hut (s6 am) thi ghi trong ngoac
don.

- Diéu chinh cac khoan:

Cac khoan diéu chinh Ia cac khoan muc anh huéng dén thang du/(thdm hut)
trong ky bao cao bao gom: cac khoan muc khéng phat sinh bang tién (nhu khau
hao, hao mon TSCP); cac khoan muc da duoc phan anh vao thang du/(tham hut)
trong ky nhung dugc phan loai 1a lung tién tir hoat dong dau tu (1ai, 13 tir cac
khoan dau tu tai chinh); cac thay ddi von luu dong trong ky bao co (gdom: thay
d6i caa hang ton kho, cac khoan phai thu, cac khoan phai tra,...) va cac khoan
diéu chinh khac.

S6 liéu cua chi tiéu nay duoc tong hop tur:

+ Khau hao, hao mon tai san ¢ dinh: Phan anh sb khau hao, hao mon
TSCP di duogc tinh vao Bao cdo két qua hoat dong tai chinh nha nudc trong
cuing ky béo céo. Sé lidu chi tiéu nay duoc tdng hop tir cac chi tiéu “Chi phi hao
mon”, “Chi phi khau hao” trén Bao cdo két qua hoat dong tai chinh nha nuéc.

+ (L&i)/LS tir hoat dong dau tu: phan anh (14i)/I5 cua nha nudc phét sinh
trong ky da duoc phan anh vao thing du/ (thdm hut) trong Ky trén Béo céo két
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qua hoat dong tai chinh nha nudc nhung duogc phan loai 1a ludng tién tir hoat
dong dau tu. S6 liéu chi tiéu nay dugc tong hop tir chi tiéu “Doanh thu tir von
gop va cac khoan dau tu ctia nha nude” trén Bao cao két qua hoat dong tai chinh
nha nudc cua cung ky bao céo; chi tiéu “Lai/1d tir viée thanh 1y, nhugng ban tai
san ¢ dinh va cac tai san dai han khac” (trén pham vi tinh) trén B&o céo cung
cap thdng tin tai chinh caa KBNN cap tinh.

S6 liéu chi tiéu nay duoc trir vao sb thang du/ (tham hut) trong ky néu c6
|4i tir hoat dong dau tu va ghi sé am dudi hinh thac ghi trong ngoic don; hoic
dugc cong vao sb thang du/ (tham hut) trong ky néu co 15 tir hoat dong dau tu

+ Chi phi lai vay: Phan anh chi phi l&i vay ctia nha nudc phat sinh trong ky
béo céo va duoc ghi nhan vao Béo cdo két qua hoat dong tai chinh nha nudc tinh
cung ky béo céo.

S6 lieu chi tiéu nay dugc tong hop tir cac chi tiéu “Chi phi 13i, phi phat sinh
trong nam” trén Bao cdo cung cip thong tin tai chinh tai chinh caa KBNN va
duoc cong vao sb thang du/ (tham hyt) trong ky .

+ (Tang)/Giam hang ton kho: phan &nh tinh hinh thanh toan va bién dong
cua hang ton kho phat sinh trong ky béo céo.

Chi tiéu nay dugc xac dinh bang cach lay sé du cudi ky trir di s6 du dau ky
cua chi tiéu “Hang ton kho” trén Béo céo tinh hinh tai chinh nha nudc tinh cling
ky béo cao.

S6 liéu chi tiéu nay duoc cong vao so thiang du/ (tham hut) trong ky néu
tong s6 du cudi ky nho hon tong s6 du dau ky; S6 lidu chi tiéu nay duoc trir vao
s6 thang du/ (tham hut) trong ky néu tong s du cudi ky Ion hon tong s6 du dau
ky va dugc ghi bang sé am dudi hinh thie ghi trong ngoic don.

+ (Tang)/Giam céc khoan phai thu: phan anh tinh hinh thanh toan va bién
dong cac khoan phai thu cua nha nudc phat sinh trong ky béao céo.

Chi tiéu nay dugc xac dinh bang cach lay tong sé du cudi Ky trir di tong sé
du dau ky cua chi tiéu “Cac khoan phai thu” va chi tiéu “Tai san ngan han khac”
trén Bao céo tinh hinh tai chinh nha nudc tinh cung ky béo cao.

S6 liéu chi tiéu nay duoc cong vao sb thing du/ (tham hut) trong ky néu
tong s6 du cudi ky nho hon tong s6 du dau ky; S6 lidu chi tiéu nay duoc trir vao
s6 thing du/ (tham hut) trong ky néu tong s du cudi ky Ion hon téng s6 du dau
ky va dugc ghi bang s6 am dudi hinh thic ghi trong ngoac don.
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+ Tang/(Giam) cac khoan phai tra: phan &nh tinh hinh thanh toan va bién
dong cac khoan phai tra nha nudc phat sinh trong ky bao céo.

Chi tiéu nay dugc xac dinh bang cach lay tong sé du cudi ky trir di tong sé
du dau ky trén Béo cdo tinh hinh tai chinh nha nudc tinh cing ky bao céo cua
cac chi tiéu: “Cac khoan phai tra ngan han khac” (khong gom cac khoan phai tra
|4i tién vay, cac khoan phai tra lién quan dén tai co cau von nha nudc tai doanh
nghiép,...) va “Cac khoan phai tra dai han khac”.

S6 liéu chi tiéu nay duoc cong vao sb thing du/(tham hut) trong ky néu
tong s6 du cudi ky 16n hon téng sé du dau ky; S lidu chi tiéu nay duoc trir vao
s6 thang du/ (tham hut) trong ky néu tong sé du cudi ky nho hon tong s du dau
ky va dugc ghi bang s6 am dudi hinh thic ghi trong ngoac don.

+ Cac khoan diéu chinh khéc: phan &nh so tién 1ai vay da tra trong ky va
cac khoan thu khéc, chi khac bang tién cia hoat dong chinh phat sinh trong ky
béo cao.

S6 lieu cua chi tiéu nay duoc tong hop tir chi tiéu twong tng trén Béo cao
tong hop thng tin tai chinh huyeén; trir chi tiéu “Tién 14i vay di tra trong ky”
trén Bé&o c&o cung cap thong tin tai chinh cia KBNN cap tinh; trir chi tiéu “Thuc
chi khac tir hoat dong chinh”; cong “Thuc thu khac cua hoat dong chinh” trén
Bé4o co cung cap théng tin tai chinh caa cac don vi du toan cap | thudc ngan
s&ch cap tinh.

- Lwu chuyén tién thudn tir hoat dgng chai yéu

Phan &nh chénh léch giira tong sd tién thuc thu vao va tong sé tién thuc chi
ra tir hoat dong chu yéu trong ky béo céo.

S liéu cua chi tiéu nay duoc tinh bang tong cong sé liéu cua chi tiéu “Thang
du/(Tham hut) trong ky bao cao” va “Diéu chinh cac khoan”. Néu s liéu nay la
s6 am thi ghi trong ngoac don.

2. Lwu chuyén tién té tir hogt dong diu tw

2.1. Tién chi mua sdm, ddu tw xdy dung tai sdn cé dinh va cac tai sdn dai
han khéc.

Phan &nh tong sé tién da thuc chi mua sam, xay dung tai san ¢ dinh hiu
hinh, tai san ¢ dinh vo hinh; dau tu xay dung co ban dé dang; tién chi cho giai
doan trién khai di dugc von hoa thanh TSCP v6 hinh; tién chi cho hoat dong dau
tu xay dung co ban dé dang trong ky béo céo; khong bao gém sé thuc chi bang tai
san phi tién té.
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S6 liéu cua chi tiéu nay duge xac dinh bang cach cong gié tri cua céac chi
tiéu:

+ “Tién chi XDCB, mua tai san ¢b dinh” trén Béo c4o cung cap théng tin
tai chinh cua cac don vi dy toan cap | thuoc ngan sach cap tinh.

+ “Chi NSNN cap tinh mua sim, xay dung TSCD” trén B&o c4o cung cap
théng tin tai chinh KBNN cap tinh;

+ “Tién chi mua sdm, dau tu xay dung tai san cd dinh va cac tai san dai han
khac” trén Bao cdo tong hop théng tin luu chuyén tién té huyén.

S6 liéu chi tiéu nay duoc trir khoi ludng tién thuan tir hoat dong dau tu va
duoc ghi bang sb am dudi hinh thirc ghi trong ngoic don.

2.2. Tién thu thanh Iy, nhwong ban tai san c¢é dinh va cac tai san dai han
khéac

Chi tiéu nay phan anh tong sb tién thu duogc tir viéc thanh 1y, nhuong ban
TSCD, tai san dai han khac trong ky béo céo, bao gom ca sb tién thuc thu tir cac
khoan no phai thu tir ky trude lién quan dén viéc thanh 1y, nhuong ban TSCP va
cac tai san dai han khac.

S6 liéu cua chi tiéu nay dugc xac dinh bang cach cong gié tri cia céac chi
tiéu:

+ “Tién thu tr thanh Iy tai san ¢ dinh” trén Bao cdo cung cap thong tin tai
chinh cua: cac don vi du todn cip | thuéc ngan sach cap tinh, KBNN cap tinh.

+ “Tién thu thanh Iy, nhuwong béan tai san c¢d dinh va cac tai san dai han
khac” trén Bao cdo tong hop théng tin luu chuyén tién té huyén.

S6 liéu caa chi tiéu nay duoc cong vao ludng tién thuan tir hoat dong dau
tur.

2.3. Tién chi cho vay, gop vén va dau tw

Chi tiéu nay phan anh tong sé tién don vi thuéc khu vue nha nudc trén pham
vi tinh cho vay, dau tu, gop von vao cac don vi va cac khoan dau tu khac. Chi tiéu
nay khdng bao gom sé tién da chi cho vay, gop von va dau tu phét sinh trong ndi
bo khu vuc nha nudc.

S6 liéu cua chi tiéu nay dugc xac dinh bang cach:

- Cong gia tri cua cac chi tiéu:
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+ “Tién chi dau tu, gdp vén vao cac don vi khac” trén Béo cdo cung cap
thong tin tai chinh cua cac don vi dy todn cap | thudc ngan sach cap tinh.

+ “Tién chi dau tu vén cho cac doanh nghiép va cac quy” trén Bao cao
cung cap thong tin tai chinh KBNN cap tinh.

+ “Tién chi cho vay, gop vbn va dau tu” trén Béo cao tong hop thdng tin tai
chinh huyén.

- Sau @0, loai trir sb tién chi cho vay, gop vén dau tu phat sinh tir c&c giao
dich noi bo trén Bao c&o cung cap thong tin tai chinh cua: don vi du toan cép |
thuoc ngan sach cap tinh, KBNN cap huyén.

S6 liéu chi tiéu nay duoc trir khoi ludng tién thuan tir hoat dong dau tu va
duogc ghi bang sé6 am dudai hinh thic ghi trong ngoac don.

2.4. Tién thu géc khodn cho vay; ban cé phan, vén gop va cac khodn dau
tw

Chi tiéu ndy phan &nh tong s tién thuc thu cia Nha nudc trén pham vi tinh
lién quan dén khoan gdc cho vay, tién thu tir ban c6 phan, vén gop, cac khoan dau
tu khac (tién giri ngan hang co6 ky han trén 3 thang), bao gom ca sé tién thuc thu
tur cac khoan no phai thu tir ky trudc.

Chi tiéu nay khong bao gom tién thuc thu tir viéc thu hdi goc cac khoan cho
vay, ban c6 phan, von gop va cac khoan dau tu phat sinh tir cac giao dich noi bo
trong khu vuc nha nudc trén pham vi tinh.

S6 liéu cua chi tiéu nay dugc xac dinh bang cach:

- Cong céc chi tiéu:

+ “Tién thu gc” cua chi tiéu “Tién thu tir cac khoan dau tu” trén Béo céo
cung cap théng tin tai chinh cua cac don vi du todn cép | thuoc ngan séch cap
tinh.

+ “Tién thu gdc céc khoan dau tu, gbp von vao doanh nghiép”, trén Bao céo
cung cap thdng tin tai chinh cia KBNN cap tinh.

+ “Tién thu gbc khoan cho vay; ban c6 phan, vén gop va cac khoan dau tu”
trén B4o céo téng hop thdng tin luu chuyén tién té huyén.

- Sau do, loai trir s6 tién chi gop vén, dau tu phat sinh tir giao dich ndi b
trén B&o co cung cap théng tin tai chinh: don vi du todn cap | thudc ngan séach
cap tinh, KBNN cap huyén.
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S6 liéu cua chi tiéu nay duoc cong vao ludng tién thuan tir hoat dong dau
tu.

2.5. Tién thu ter 13i cho vay, cé tirc va lgi nhudn dwoc chia

Chi tiéu ndy phan &nh s tién thyc thu ciia Nha nudc trén pham vi tinh tir 13
cho vay, l4i tién gui, c6 tc va lgi nhuan nhan duoc tir hoat dong cho vay, dau tu,
gop von vao cac don vi khac, bao gdom ca sé tién thuc thu tir cac khoan ng phai
thu ky trudéc.

Chi tiéu nay khong bao gom sb thuc thu tir cac khoan 14i cho vay, co tic va
lgi nhuan dugc chia phat sinh ndi bd trong khu vuc nha nudce, cung pham vi tinh.,

S6 liéu cua chi tiéu nay dugc xac dinh bang cach:

- Cong céc chi tiéu:

+ “Tién thu 131" cta khoan muc “Tién thu tir cc khoan dau tu” trén Bao
Cc40 cung cap thong tin tai chinh cua cac don vi du toan cap | thuoc ngan sach
cap tinh.

+ “Tién thu cb tac, lgi nhuan duoc chia, lgi nhuan con lai sau khi trich 1ap
C4C quy” trén Bao cdo cung cap thdng tin tai chinh caa KBNN cap tinh.

+ “Tién thu tir 13i cho vay, c6 tic va loi nhuan dugc chia” trén Bao tong
hop thong tin luu chuyén tién té huyén.

- Sau d6, loai trir chi tiéu tién thu lai cac khoan dau tu, cho vay, gop von
phat sinh tir giao dich noi bd trén Béo cdo cung cap thong tin tai chinh cua: don
vi dy toan cap | thuoc ngan séch cap tinh; KBNN cap huyén.

S6 liéu caa chi tiéu nay duoc cong vao ludng tién thuan tir hoat dong dau
tu.,

2.6. Lwu chuyén thudn tir hoat dong diu tw

Phan anh chénh léch giita tong s6 tién thuc thu vao va tong sé tién thyc chi
ra tir hoat dong dau tu trong ky béo céo.

S6 liéu caa chi tiéu nay duoc tinh bang tong cong sb liéu cua cac chi tiéu 2.1,
2.2,2.3, 2.4, 2.5 néu tai myc nay. Néu sé liéu chi tiéu nay 1a sé am, thi dugc trinh
bay dudai hinh thic ghi trong ngoac don.

3. Luu chuyén tién tir hoat déng tai chinh
3.1. Tién thu tir khodn di vay
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Chi tiéu nay phan anh tong s tién thu duogc tir khoan vay ngan han, dai han
cua chinh quyén dia phuong va ciia cac don vi thuoc khu vue nha nudc trén pham
vi tinh (ké ca sb tién vay chuyén thang cho nha thau, ngudi cung cip hang hoa
dich vu).

Chi tiéu nay khéng bao gom sé tién vay nhan duoc phat sinh tir cac giao
dich noi bo trong khu vuc nha nudc trén cung pham vi tinh.

S6 liéu cua chi tiéu nay dugc xac dinh bang cach:

- Cong gia tri cac chi tiéu:

+ “Tién thu tir cac khoan di vay” trén Bé&o cdo tong hop thong tin luu
chuyén tién té huyén va Bao cdo cung cap thdng tin tai chinh cua cac don vi du
toan cap | thudc ngan sach cap tinh;

+ “Tién thu tir cac khoan di vay cua chinh quyén dia phuong” trén Bao céo
cung cap thong tin tai chinh cia KBNN cap tinh.

- Sau d6, loai trir chi tiéu “Tién thu tir khoan vay noi bo” trén Béo cao cung
cap théng tin tai chinh cia KBNN cap tinh.

S6 liéu cua chi tiéu nay dugc cong vao ludng tién thuan tir hoat dong tai
chinh.

3.2. Tién chi hoan trd khodn géc vay

Chi tiéu nay phan &nh tong sé tién caa Nha nudc da hoan tra goc cac khoan
vay cua chinh quyén dia phuong va cta cac don vi thuoc khu viue Nha nudc trén
pham vi tinh (ké ca tién tra no gdc trai phiéu thong thuong, trai phiéu chuyén doi
c6 diéu khoan bat budc nguoi phéat hanh phai mua lai tai mot thoi diém nhat dinh
trong tuong lai) trong Ky bao cao.

Chi tiéu nay khéng bao gdom sé tién hoan tra gdc vay cho cac don vi phat
sinh trong noi bo khu vuc nha nudc, cung pham vi tinh (giao dich ndi bo lién
quan dén hoan tra ng géc vay).

S6 liéu cua chi tiéu nay dugc xac dinh bang cach cong cac chi tiéu:

+ “Tién hoan tra gbc vay” trén Béo cao cung cp thdng tin tai chinh cua céc
don vi du toan cap | thuoc ngan sach cap tinh.

+ “Tién hoan tra goc vay” trén Béo céo cung cap thong tin tai chinh cua
KBNN cap tinh.

+ “Tién chi hoan tra ng gdc vay” trén Bao cdo téng hop thdng tin luu chuyén
tién t& huyén.
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Sau d9, loai trir chi tiéu “Chi hoan tra gc vay noi bo” trén Bao cdo cung cap
thong tin tai chinh cia KBNN cap tinh.

S6 lieu chi tiéu nay duoc trir khoi ludng tién thuan tir hoat dong tai chinh va
duoc ghi bang sé am dudi hinh thirc ghi trong ngoic don.

3.3. Tién thu tir hogt déng tai chinh khac

Phan &nh tong sé tién thuc nhan cua Nha nudc tir hoat dong tai chinh khac
trén pham vi tinh, trong ky bao cao (nhu nhan von gdp bang tién tir cac don vi bén
ngoai khu vuc nha nudc, cac hoat dong tai chinh khéac...). Chi tiéu nay khéng bao
gom sb tién thu hoat dong tai chinh khac phat sinh trong noi bo khu vuc nha
nudc, trong cung pham vi tinh.

S6 liéu caa chi tiéu nay dugc xac dinh bang céach:

- Cong gia tri cua cac chi tiéu: “Tién thu tir hoat dong tai chinh khac” trén
Béo céo tong hop thong tin luu chuyén tién té huyén; “Tién nhan vén gop” trén
Bé4o céo cung cap thong tin tai chinh cua cac don vi dy toan cép | thuoc ngan sach
cap tinh.

- Sau do, trir di (-) sb tién nhan vbn goép phat sinh trong ndi bo khu vuc nha
nudéc trén Bao c4o cung cap thdng tin tai chinh caa cac don vi du toan cap | thuc
ngan sach cap tinh, KBNN cap huyén.

S6 liéu cua chi tiéu nay duoc cong vao luong tién thuan tir hoat dong tai
chinh.

3.4. Tién chi tir hoat dgng tai chinh khéac

Phan anh tong s6 tién caa Nha nuéc da chi cho cac hoat dong tai chinh khac
trén pham vi tinh (nhu ¢6 tac/loi nhuan da tra bang tién cho cac don vi bén ngoai
khu vue nha nuéc, cac hoat dong tai chinh khéc...). Chi tiéu ndy khéng bao gom
s6 tién chi hoat dong tai chinh khac trong ndi bd khu vge nha nudc, ciing pham vi
tinh.

S6 lieu cua chi tieu ndy duoc xac dinh bang cach:

- Cong gié tri cua chi tiéu “Tién ¢ tac/loi nhuan da tra cho chu s hitu” trén
Béo cao cung cap thong tin tai chinh cia cac don vi cap | thuoc ngan sach cap
tinh va chi tiéu “Tién da chi cho hoat dong tai chinh khac ctia nha nude” trén Béo
c4o cung cap thong tin tai chinh KBNN cép tinh; chi tiéu twong Gng trén Béo c&o
téng hop thdng tin tai chinh huyén.
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- Sau do, trir di (-) s6 ¢ tac/ loi nhudn da tra cho chu so hitu phat sinh trong
khu vuc nha nudce trén pham vi tinh trén B4o céo cung cap thong tin tai chinh cua
cac don vi dy toan cap | thudc ngan séch cap tinh, KBNN cép huyén.

S lieu chi tiéu nay duoc trir khoi ludng tién thuan tir hoat dong tai chinh va
duoc ghi bang s6 am dudi hinh thirc ghi trong ngoic don

3.5. Luu chuyén thudn tir hogt déng tai chinh

Phan anh chénh léch giita tong s6 tién thuc thu vao va tong sé tién thyc chi
ra tir hoat dong tai chinh cua Nha nudc trén pham vi tinh phét sinh trong ky bao
cao.

S liéu caa chi tiéu nay duoc tinh bang tong cong sb liéu caa cac chi tiéu 3.1,
3.2, 3.3, 3.4 néu tai muc nay. Néu so liéu chi tiéu nay la s6 am thi ghi trong
ngoac don.

4. Lwu chuyén tién thudn trong ky

Phan anh chénh léch giira tong sb tién thuc thu vao vai tong sé tién thuc chi
ra tir cac hoat dong cha yéu, hoat dong dau tu va hoat dong tai chinh caa Nha
nudc trén pham vi tinh.

S6 liéu cua chi tiéu nay duoc tinh bang tong sé cua 3 chi tiéu “Luu chuyén
thuan tir hoat dong cha yéu”, “Luu chuyén thuan tir hoat dong dau tu”, “Luu
chuyén thuan tir hoat dong tai chinh”. Néu sé liéu chi tiéu nay nay 1a s6 am thi
ghi trong ngoac don.

5. Tién va cac khodn twong dwong tién dau Ky

Phan anh gi4 tri cua Tién va cac khoan tuong duong tién ciia Nha nudc trén
pham vi tinh tai thoi diém dau ky bao céo.

S lieu cua chi tiéu nay duoc Iy tir chi tiéu Tién va cac khoan tuong duong
tién dau ky trén Béo c4o tinh hinh tai chinh nha nuéc tinh caa cing ky bao céo.

6. Anh hwéng cua chénh léch ty gia

Phan &nh tong s6 chénh léch ty gia hbi doai do danh gia lai sé du cudi ky cua
tién va cac khoan tuong dwong tién cd gbc ngoai té tai thoi diém cudi ky bao céo.

S6 liéu caa chi tiéu nay duoc tong hop tir chi tiéu “Anh huong cta chénh
léch ty gia” trén Bao cdo cung cap thong tin tai chinh cua cac don vi cap | thudc
ngan sach cap tinh; chi tiéu “Sé chénh léch ty gia do danh gia lai s6 du ngoai té
cudi ky” trén Bao céo cung cap théng tin tai chinh caa KBNN cap tinh; chi tiéu
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tuong tng trén B&o cdo tong hop thdng tin tai chinh huyén. Truong hop 15 ty gia,
s6 liéu chi tiéu nay duoc trinh bay 1a sé &m bang cach ghi trong ngoic don.

7. Tién va twong dwong tién cuéi ky

Phan &nh gia tri caa tién va tuong duong tién ciia Nha nudc trén pham vi
tinh tai thoi diém két thic ky bao céo.

Chi tiéu nay duoc tinh bang tong gia tri cac chi tiéu “Luu chuyén tién thuan
trong ky”, “Tién va cac khoan twong dwong tién dau ky”, “Anh huong caa chénh
lach ty gid ™.

Pong thoi, chi tiéu nay ciing bang sé du cubi ky cua chi tiéu “Tién va tuong
duong tién” trén Bao céo tinh hinh tai chinh nha nuéc tinh caa cing ky bao céo.

IV. Thuyét minh Bdo c4o tai chinh nha nwéc tinh

1. Cac théng tin chung

Trinh bay cac thong tin chung bao gom:

- Khai quét tinh hinh kinh té - xa hoi caa dia phuong trong ky bao cao;

- Ky bao céo va don vi tién t& duoc st dung ddi véi B&o céo tai chinh nha
nudc tinh;

- Chuan muc ké toan hoic ché do ké toan ap dung khi 1ap Béo céo tai chinh
nha nudec tinh.

2. Thuyét minh céc sé ligu trén Béo céo tinh hinh tai chink nha nwéc
tinh

Trinh bay va phan tich chi tiét cac so liéu da duoc trinh bay trong Bao cao
tinh hinh tai chinh nha nudc tinh dé giup ngudi sir dung hiéu rd hon ndi dung
cac khoan muc tai san, no phai tra va ngudn von caa Nha nuéc trén pham vi
tinh.

S6 liéu dau ky duoc lay tir s6 liéu cudi ky trong Thuyét minh Béo céo tai
chinh nha nuéc tinh nam trudc. S6 lieu cudi ky duoc lap trén co so s lieu lay
tur:

+ B4o céo tinh hinh tai chinh nha nudc tinh nam nay.

+ B&0 c4o cung cap thdng tin tai chinh cia KBNN céc cip, Cuc Quan ly
cdng san, co quan Thué, S& Tai chinh, don vi du toan cap | thuoc ngan sach cap
tinh.

+ Béo céo tong hop thdng tin tinh hinh tai chinh huyén thudc tinh.
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+ CA4c tai liéu c6 lién quan khac.
- Thuyét minh, giai trinh vé viéc diéu chinh s du dau ky (néu co).

Thuc hién danh sé tht ty cua thdng tin chi tiét dugc trinh bay trong phan
nay theo nguyén tac phi hop voi sé dan chiéu (cot Thuyét minh) trén Béo cao
tinh hinh tai chinh nha nudc tinh va dam bao dé ddi chiéu va cé thé so sanh giira
cac ky.

3. Thuyét minh céc sé liéu trén Béo cao két qud hoat dgng tai chinh nha
nwoc tinh.,

Trinh bay va phan tich chi tiét cac so liéu da duoc trinh bay trong Bao céo
két qua hoat dong tai chinh nha nuéc tinh dé gitp nguoi st dung hiéu rd hon noi
dung cac khoan muc thu nhap va chi phi cia Nha nudc trén pham vi tinh trong
ky béo cao.

S6 lidu nam trude duoc Iy tir s6 liéu nam nay trong Thuyét minh Béo céo
tai chinh nha nudc tinh nam truge. S6 liéu nam nay duoc lap trén co sé sb lidu
|4y tur:

+ Bé&o céo két qua hoat dong tai chinh nha nuéc tinh nim nay;

+ B&0 cé&o cung cap thong tin tai chinh cia KBNN cac cap, co quan Thué,
S¢ Tai chinh, don vi dy toan cap | thuoc ngan sach cap tinh;

+ B4o céo tong hop thong tin két qua hoat dong tai chinh huyén thugc tinh;

+ CA4c tai liéu co lién quan khac.

- Thuyét minh, giai trinh vé viéc diéu chinh s6 liéu nam trudc (néu co).

Thuc hién danh sé tht tu cua thong tin chi tiét duoc trinh bay trong phan
nay theo nguyén tac phi hop voi sé dan chiéu (cot Thuyét minh) trén Béo cao
két qua hoat dong tai chinh nha nudc tinh va dam bao dé ddi chiéu va co thé so
sanh gitra cac ky.

4. Thuyét minh cac sé ligu trén Bdo cdo luwu chuyén tién té tinh

Trinh bay va phan tich chi tiét cac so liéu da duoc trinh bay trong Bao cao
lwu chuyén tién té tinh dé giap ngudi sir dung hiéu rd hon nodi dung cac dong
tién va cac yéu té anh huong dén dong tién ctia Nha nuéc trén pham vi tinh
trong ky béo céo.

S6 lidu nam trude duogc lay tir sb liéu nam nay trong Ban thuyét minh Bao
c4o tai chinh nha nuéc nam truéc. SO liéu nam nay duoc lap trén co so s lieu
|4y tur:







54

+ B4o céo luu chuyén tién té tinh nim nay;

+ B&o c4o cung cap thdng tin tai chinh caia KBNN cac cap, don vi du toan
cap | thudc ngan séach cap tinh;

+ C4c tai liéu co lién quan khac.

- Thuyét minh, giai trinh vé viéc diéu chinh sb liéu nim truéc (néu co).

Thuc hién danh sé tht ty cta thdng tin chi tiét duoc trinh bay trong phan
nay theo nguyén tic phi hop véi sé dan tir Bao cdo luu chuyén tién té tinh va
dam bao dé ddi chiéu va c6 thé so sanh gitra céc ky.

5. Nhizng théng tin khac

Thuyét minh, giai trinh vé nhitng khéc biét trong yéu giita Bao cao tai
chinh nha nudc tinh va Bao céo quyét toan ngan sach tinh. Ngoai ra, trinh bay
nhitng théng tin quan trong khac (néu cd) ngoai nhitng thong tin da trinh bay
trong cac phan trén nham cung cap thong tin mo ta bang loi hoac sé liéu nham
gitip cho ngudi sir dung hiéu Bao cdo tai chinh nha nuéc tinh di duoc trinh bay
trung thuc, hop ly.

Khi trinh bay théng tin thuyét minh ¢ phan nay, tuy theo yéu cau va dac

diém thong tin, dua ra biéu mau chi tiét mot cach phu hop va nhiing théng tin so
sanh can thiét.
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i Phu luc 02
MAU BAO CAO CUNG CAP THONG TIN TAI CHINH

(Kém theo Théng twr s6 133/2018/TT-BTC ngay 28/12/2018 cua
Bo truong Bé Tai chinh)

B{ Tai chinh Miu s6 BO1/CCTT
Cuc Tai chinh doanh nghiép (Kem theo Thong tw so 133/2018/TT-BTC

Ma don vi: ... ngay 28/12/2018 ciia B¢ truong B¢ Tai chinh)

BAO CAO CUNG CAP THONG TIN TAI CHINH ¢
Nam ...
Phan I: S6 liéu
DPon vi tinh:
Chi tiéu Masé | 31/12/20x1 @ | 317127202

Vén cua nha nu’orc tai doanh nghiép do trung
uong quan ly @

Phin II: Phén tich, danh gia ©

., ngay... thang... nam...

NGUOI LAP BIEU THU TRUONG DON VI
(Ky, ho tén) (Ky, ho tén, déng dau)
Ghi chu:

(1) Bdo cdo do Cuc Tai chinh doanh nghiép (B6 Tai chinh) Idp, giti Kho bac Nha nwée dé
tong hop ldp Bdo cdo tai chinh nha nuoc. Bao cao nay phan anh thong tin tai chinh nha nuéc
lién quan dén: von nha nudc dau tw tqi cac doanh nghiép do trung wong quan ly. Trong do:

- Nam 20X1: Nam bdo cdo.

- Nam 20X2: Nam lién ké trude nam bdo cdo.

(2) Von ciia nha nuoc tai doanh nghiép do Trung wong quan ly: phan anh gié tri cac khoan
dau tir, g6p vén, vén ciia Nha nuwéce tai cdc doanh nghiép do trung wong quan 1y tai thoi diém
cuéi ndm bdo cdo.

(3) Phdn tich, ddnh gid: phdn tich, danh gid nhiing bién déng (ting, .giam) 16n trong nam,
nguyén nhan khach quan, chu quan nham gitip nguoi diing bao c&o hiéu ré hon vé céc thdng
tin tai chinh lién quan dén vén nha nwdc tai cac doanh nghiép do Trung wong guan ly.








B¢ Tai chinh M4u s6 BO2/CCTT

Vu Tai chinh c&c ngan hang va TCTC (Kém theo Théng twr sé 133/2018/TT-BTC
Ma don vi: ... ngay 28/12/2018 ciia B¢ truong B¢ Tai chinh)
BAO CAO CUNG CAP THONG TIN TAI CHiNH @
Nam ...
Phan I: S6 liéu
DPon vi tinh:
Chi tiéu Masé | 31/12/20x1 P | 31/12/20%2 ¥
Vén cta nha nuée tai ngan han Va cac to chirc
tai chinh do trung wong quan Iy ©
Phin II: Phén tich, danh gia ©
) wen, NEAY... thang... nam...
NGUOI LAP BIEU THU TRUONG DON VI
(Ky, ho tén) (Ky, ho tén, déng dau)

Ghi chu:

(1) B&o c&o do Vu Tai chinh cdc ngdn hang va t6 chirc tai chinh (Bé Tai chinh) Idp, givi Kho
bac Nha nwée dé tong hop ldp Bdo cdo tai chinh nha mede. Bdo cdo nay phdn dnh thong tin
tai chinh nha nuée lién quan dén von ciia nha nwéce tai cde ngdn hang va t6 chire tai chinh do
trung wong quan ly. Trong do:

- Nam 20X1: Nam bao cao.
- Nam 20X2: Nam lién ké truée nam bdo cdo.

(2) Von ciia nha nwée tai ngan hang va t6 chike tai chinh do trung wong quan ly: phan danh
gia tri cdc khodn dau tw, gop von, von ‘cua Nha nudc tai cac ngan hang va to chirc tai chinh
do trung wong quan 1y tai thoi diém cudi ndm bdo cdo

(3) Phan tich, danh gia: phdn tich, danh gia nhiing bién dong (tang, giam) lon trong nam,
nguyén nhan khach quan, chz quan nham givip nguoi dung bao céo hiéu ré hon vé cac thong
tin tai chinh lién quan dén von nha nwéc tai cac ngdn hang va té chire tai chinh do Trung
wong quan ly.








Bo Tai chinh
Cuc Quan ly cong san
Ma don vi: ...

Phén I: S6 liéu
I. Tai san két cAu ha tang @

MAu s6 BO3/CCTT

(Kém theo Thong twr s6 133/2018/TT-BTC ngay 28/12/2018

cua B¢ truong Bo Tai chinh)

BAO CAO CUNG CAP THONG TIN TAI CHINH ®
(] Huyd "}, quén, thi xa, thanh phd @: ...
Tinh, thanh phé ®: ...
Trung wong ©
Nam: ...

Pon vi tinh:

TT

Noi dung

TSHT TSHT
dwong thuy | dwong
noi dia hang hai

TSHT TSHT,
dwong by | dwong sat

TSHT
dwdng
hang khéng

TSHT
khac

Tong cong

Nguyén gia

S6 dau nam (tai ngay 01/01/20X1)

Tang trong nam

Giam trong nam

S6 cudi nam (tai ngay 31/12/20X1)

Khau hao, hao mon liy ké

S6 dau nam (tai ngay 01/01/20X1)

Tang trong nam

Giam trong nam

SO cuoi nam

Gia tricon lai

S6 dau nam (tai ngay 01/01/20X1)

S6 cudi nam (tai ngay 31/12/20X1)








I1. Tai san c6 dinh hiru hinh trang bi cho don vi ®

DPon vi tinh:
TT N@i dung Mas | o vat | Phuong . | Tong
kien truc | tién van tai cong

1 | Nguyén gia

- | S6 dau nam (tai ngay 01/01/20X1)

- Tang trong nam

- Giam trong nam

- | S6 cubi nam (tai ngay 31/12/20X1)

2 | Khau hao, hao mon lily ké

- | S6 dau nam (tai ngay 01/01/20X1)

- Tang trong nam

- Giam trong nam

- | S6 cudi nam (tai ngay 31/12/20X1)

3 | Giatricon lai

- | S6 dau nam (tai ngay 01/01/20X1)

- | S6 cudi nam (tai ngay 31/12/20X1)








III. Tai san ¢6 dinh vé hinh trang bi cho don vi ®

Pon vi tinh:
x Quyen . Chuwong | Giatri z
TT Noi dung I\S/Iéa si dung 3a2n trinh | thwong | Khac -clz-gr?g
aar | AW phan mem| hiéu °ng
1 | Nguyén gi&
S6 dau nam (tgi ngay
| 01/01/20X1)

- Tang trong nam

- Giam trong nam

SO cudi nam (tai ngay
31/12/20X1)

Khiu hao, hao mon
liy ké

S6 dau nam (tgi ngay
01/01/20X1)

- Tang trong ndm

- Giam trong nam

Sb cudi nam (tgi ngay
31/12/20X1)

3 | Giatricon lai

S6 dau nam (tgi ngay
01/01/20X1)

S6 cudi nam (tai ngay
31/12/20X1)

Phin II: Phén tich, danh gia ©
., Ngay... thang... nam...

NGUGI LAP BIEU THU TRUONG DON VI
(Ky, ho tén) (Ky, ho tén, déng dau)
Ghi chu:

(1) Bao cao do Cuc Quan Iy cdng san ldp, phan dnh théng tin tai chinh nha nwée lién quan dén
tai san cong chi tiét theo ting dia ban: trung wong, tinh (khdng bao gém sé liéu cia cac huyén),
huyén va giri Kho bac Nha nuréc dé tong hop, ldp Bdo cdo tdi chinh nha nudc.

- Néu cung cap sé liéu vé tai san cdng cua huyén, qudn, thi x&, thanh phé thugc tinh, thanh pho
thugc thanh phé truc thuge trung wong, chon (x) 6 “Huyén, qudn, thi xa, thanh pho ” va dién tén
cua Huyén, qudn, thi x&, thanh phé (muc a) va Tinh, thanh phd (muc b).

- Néu cung cdp so liéu vé tai san cong cua tinh, thanh pho truc thuge trung wong (khéng gom so
liu cua cac huyén), chon (x) 6 “Tinh, thanh pho 57, chi dién tén cua Tinh, thanh phé (muc b).

- Truong hop cung cap sé liéu vé tai san cong cia trung wong, chon (x) 6 Trung wong.

(2) Tai san két cau ha tang, tai san cé dinh hizu hinh, tai san ¢é dinh vé hinh cia Nha nwdc trong
nam bdo cdo (nam 20X1) dwoc bao cao chi tiét theo tizng nhém logi tai sdn, timg dia ban (trung
wong, tinh, huyén).

(3) Phan tich, ddnh gid: phdn tich nhiing bién déng (tang, giam) lon trong nam bdo cdo so véi
nam lién Ké trude dé cua théng tin tai chinh nha nwéc vé tai san cdng theo ting dia ban (huyén,
tinh, trung wong); nguyén nhdn khach quan, chu quan dé givip ngwoi ding bao céo hiéu ré hon
thong tin vé tai san cong.








S6 Tai chinh Méu s6 BO4/CCTT
Ma don vi: ... (Kem theo Thong tw so 133/2018/TT-BTC
ngay 28/12/2018 ciia B¢ truong Bo Tai chinh)

BAO CAO CUNG CAP THONG TIN TAI CHINH @
Nam ...

DPon vi tinh:

Chi tiéu Ma s6 | 31/12/20X1V| 31/12/20%2 ©

Vén cua nha nudc tai doanh nghiép, ngan hang va
céc té chuc tai chinh do dia phuong quan 1y ©)

Phan II: Phan tich, danh gia ©

., ngay... thang... nam...

NGUOI LAP BIEU THU TRUGNG PON VI
(Ky, ho tén) (Ky, ho tén, déng dau)
Ghi chu:

(1) Béo cao nay do So Tai chinh Idp, gii KBNN dong cap dé dp Bao cdo tai chinh nha nudc
tinh. Bao cao nay phan anh von nha nwoc tai cac doanh nghiép, ngan hang va cac to chuc tai
chinh khac (néu co) do dia phirong quan ly. Trong do:

- Nam 20X1: Nam bao cao.
- Nam 20X2: Nam lién ké trude nam béo cdo.

(2) Von cia nha nudc tai doanh nghiép, ngan hang va cac 16 chirc tai chinh do dia phiwong quan
Iy: phan anh 6 dw cdc khoan dau tw, gép von ciia nha nwée tai doanh nghiép, cdc ngdn hang va
cde t6 chike tai chinh do dia phwong quan 1y tai thoi diém két thiic ndm bdo cdo.

(3) Phan tich danh gid: Phan nay phdn tich, ddnh gid chi tiét vé thong tin tai chinh nha nwéc do
dia phuong theo doi, quan ly, ddc biét la nhitng bién dong (tang, giam) lon cua cac chi tiéu tai I
- S ligu trong nam bdo cdo so voi nam lién ké triede d6 nham givip nguoi ding bdo cdo hiéu ro
hon vé cdc thong tin tai chinh nha nwée cia dia phwong.










